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[bookmark: _Toc232260854]1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, hoạt động logistics giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa. Logistics không chỉ đơn thuần là hoạt động vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, mà còn bao gồm toàn bộ quá trình tổ chức, quản lý, điều phối dòng hàng, dòng thông tin và chứng từ nhằm đảm bảo hàng hóa được giao nhận đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng số lượng và với chi phí hợp lý. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và xuất khẩu, một quy trình logistics hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự ổn định trong chuỗi cung ứng.
Trong đó, giao nhận container là một khâu quan trọng trong hoạt động logistics, đặc biệt đối với hàng hóa nội địa. Container được sử dụng phổ biến nhờ khả năng bảo vệ hàng hóa tốt, thuận tiện trong xếp dỡ, vận chuyển và lưu kho. Tuy nhiên, quy trình giao nhận container lại bao gồm nhiều bước liên quan đến khách hàng, doanh nghiệp logistics, depot, cảng, phương tiện vận tải, chứng từ và các bộ phận nghiệp vụ khác nhau. Chỉ cần một khâu trong quy trình bị chậm trễ hoặc sai sót, toàn bộ tiến độ giao nhận có thể bị ảnh hưởng, làm phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi, chi phí vận chuyển, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng.
Hiện nay, ngành logistics Việt Nam nói chung và khu vực miền Trung nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhờ sự gia tăng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, sự mở rộng của hệ thống cảng biển, kho bãi, depot và sự phát triển của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội, các doanh nghiệp logistics cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như biến động giá nhiên liệu, tình trạng ùn tắc tại cảng vào những thời điểm cao điểm, yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về thời gian giao nhận, chất lượng dịch vụ và khả năng xử lý chứng từ nhanh chóng, chính xác. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp logistics phải không ngừng hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực tổ chức và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý giao nhận.
Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực logistics, trong đó có dịch vụ giao nhận container hàng hóa nội địa. Với đặc thù phục vụ khách hàng tại khu vực miền Trung, công ty đảm nhận nhiều công việc liên quan đến tiếp nhận yêu cầu vận chuyển, đặt container rỗng, nhận container tại depot, vận chuyển container đến kho đóng hàng, hạ container tại cảng và hoàn tất chứng từ liên quan. Đây là những công việc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, sự chính xác trong xử lý chứng từ và khả năng kiểm soát tốt tiến độ giao nhận.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, quy trình giao nhận container hàng nội địa tại doanh nghiệp vẫn có thể tồn tại một số hạn chế như việc xử lý chứng từ chưa đồng bộ, sự phối hợp giữa các bộ phận đôi khi chưa thật sự nhịp nhàng, thông tin giữa khách hàng – nhân viên chứng từ – bộ phận điều vận – tài xế – cảng/depot có thể phát sinh sai lệch hoặc chậm cập nhật. Những hạn chế này nếu không được nhận diện và khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động giao nhận, làm tăng chi phí và giảm chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quy trình giao nhận container hàng nội địa tại Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng” là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. Đề tài không chỉ giúp hệ thống hóa cơ sở lý luận về giao nhận container hàng nội địa, mà còn phân tích thực trạng quy trình tại doanh nghiệp, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, khóa luận đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận container, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động logistics và chất lượng dịch vụ của Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc232260855]2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung của khóa luận là phân tích và đánh giá thực trạng quy trình giao nhận container hàng nội địa tại Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận và chất lượng dịch vụ logistics của công ty.
Để đạt được mục tiêu chung trên, khóa luận tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:
Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về giao nhận container hàng hóa, quy trình giao nhận container hàng nội địa, vai trò của hoạt động giao nhận container trong logistics, cũng như hệ thống chứng từ và các quy định pháp lý có liên quan.
Thứ hai, giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng, bao gồm quá trình hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.
Thứ ba, phân tích thực trạng quy trình giao nhận container hàng nội địa tại công ty thông qua các bước cụ thể như tiếp nhận yêu cầu vận chuyển, đặt container rỗng, nhận container tại depot, vận chuyển container rỗng đến kho đóng hàng, đóng hàng vào container, vận chuyển container hàng đến cảng, làm thủ tục hạ container tại cảng và hoàn tất chứng từ.
Thứ tư, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong quy trình giao nhận container hàng nội địa tại Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng.
Thứ năm, đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận container hàng nội địa tại công ty, bao gồm giải pháp về xử lý chứng từ, phối hợp giữa các bộ phận, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên.
[bookmark: _Toc232260856]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
[bookmark: _Toc232260857]Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là quy trình giao nhận container hàng nội địa tại Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng.
Cụ thể, khóa luận tập trung nghiên cứu các công việc nghiệp vụ trong quy trình giao nhận container, bao gồm: tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng, đặt container rỗng, xin lệnh cấp container, nhận container tại depot, vận chuyển container đến kho đóng hàng, tổ chức đóng hàng, vận chuyển container hàng đến cảng, thực hiện thủ tục hạ container và hoàn thiện các chứng từ liên quan.
Bên cạnh đó, khóa luận cũng nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình như nhân sự, chứng từ, phương tiện vận tải, sự phối hợp giữa các bộ phận, hệ thống thông tin, khách hàng, cảng, depot và các yếu tố khách quan từ môi trường logistics.
[bookmark: _Toc232260858]Phạm vi nghiên cứu
Về không gian, khóa luận được thực hiện tại Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng. Đây là phạm vi chính để thu thập thông tin, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận container hàng nội địa.
Về nội dung, khóa luận tập trung vào quy trình giao nhận container hàng nội địa. Nội dung nghiên cứu chủ yếu xoay quanh quy trình nghiệp vụ, chứng từ liên quan, các bộ phận tham gia và những vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận container.
Về thời gian, khóa luận tập trung phân tích tình hình hoạt động và quy trình giao nhận container của công ty trong những năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn 2023–2025. Đây là khoảng thời gian có ý nghĩa thực tiễn vì ngành logistics chịu tác động bởi nhiều yếu tố như biến động chi phí vận tải, giá nhiên liệu, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ.
[bookmark: _Toc232260859]4. Phương pháp nghiên cứu
Trước hết, khóa luận sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tài liệu nội bộ của doanh nghiệp, số liệu hoạt động kinh doanh, chứng từ nghiệp vụ, quy trình làm việc thực tế và các tài liệu lý luận liên quan đến logistics, giao nhận container, vận tải hàng hóa và quản trị quy trình. Việc thu thập dữ liệu giúp khóa luận có cơ sở để phân tích thực trạng một cách cụ thể và sát với tình hình doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, phương pháp quan sát thực tế được sử dụng nhằm tìm hiểu cách thức thực hiện quy trình giao nhận container tại công ty. Thông qua việc quan sát các bước nghiệp vụ như tiếp nhận thông tin khách hàng, xử lý chứng từ, liên hệ depot, phối hợp điều xe, theo dõi tiến độ đóng hàng và hạ container tại cảng, tác giả có thể nhận diện rõ hơn những điểm mạnh và điểm còn hạn chế trong quy trình.
Khóa luận cũng sử dụng phương pháp phân tích – tổng hợp để hệ thống hóa cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng quy trình giao nhận container tại doanh nghiệp. Các thông tin thu thập được sẽ được phân tích theo từng nội dung cụ thể, sau đó tổng hợp lại nhằm đưa ra nhận xét chung về hiệu quả của quy trình.
Ngoài ra, phương pháp so sánh được sử dụng để đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn, giữa quy trình giao nhận container theo yêu cầu chuẩn mực với quy trình đang được áp dụng tại Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng. Qua đó, khóa luận có thể chỉ ra những điểm phù hợp, những điểm chưa phù hợp và những nội dung cần hoàn thiện. Cuối cùng, khóa luận sử dụng phương pháp đánh giá và đề xuất giải pháp trên cơ sở những hạn chế và nguyên nhân đã phân tích. Các giải pháp được đề xuất phải đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện nguồn lực, nhân sự, công nghệ và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc232260860]5. Kết cấu khóa luận
[bookmark: _Toc232260861]Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của khóa luận được kết cấu thành 3 chương:
[bookmark: _Toc232260862]Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình giao nhận container hàng nội địa.
Chương 2: Thực trạng quy trình giao nhận container hàng nội địa tại Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng.
Chương 3: Hoàn thiện quy trình giao nhận container hàng nội địa tại Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng.
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[bookmark: _Toc232260863][bookmark: _Toc232260864]CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN CONTAINER NỘI ĐỊA
[bookmark: _Toc232260865]1.1. Khái quát về giao nhận container hàng hóa
[bookmark: _Toc232260866]1.1.1. Khái niệm giao nhận hàng hóa trong logistics
[bookmark: _Hlk228297318]Trong nền kinh tế hiện đại, logistics không còn được hiểu đơn thuần là hoạt động vận chuyển hay lưu kho riêng lẻ, mà là quá trình tổ chức, điều phối và kiểm soát dòng dịch chuyển của hàng hóa, thông tin và các nguồn lực liên quan từ điểm đầu đến điểm cuối nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng với chi phí hợp lý nhất. Logistics phát triển từ một hoạt động chức năng đơn lẻ thành một bộ phận quan trọng của quản trị chuỗi cung ứng, gắn liền với mục tiêu tối ưu hóa toàn bộ quá trình cung ứng - sản xuất - phân phối.
Trong tổng thể hoạt động logistics, giao nhận hàng hóa là một mắt xích có tính tổ chức thực thi rất cao. Hoạt động giao nhận hàng hóa bao gồm những dịch vụ, nghiệp vụ và thủ tục có liên quan đến quá trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng. Giao nhận không chỉ là chở hàng, mà còn bao gồm việc nhận hàng, tổ chức phương tiện, lưu kho, lưu bãi, chuẩn bị chứng từ, phối hợp với các bên liên quan và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.
Dưới góc độ pháp lý, Điều 233 Luật Thương mại 2005 xác định dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc như nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục giấy tờ, tư vấn khách hàng, đóng gói, ghi ký mã hiệu, giao hàng và các dịch vụ khác có liên quan để hưởng thù lao. Quy định này cho thấy giao nhận hàng hóa là một bộ phận cấu thành quan trọng của dịch vụ logistics, mang bản chất vừa là hoạt động tổ chức kỹ thuật, vừa là hoạt động thương mại có trả công.
Có thể thấy rằng: giao nhận hàng hóa trong logistics là quá trình tổ chức thực hiện các nghiệp vụ nhận hàng, chuẩn bị chứng từ, bố trí phương tiện, phối hợp lưu kho - lưu bãi - bốc xếp - vận chuyển và bàn giao hàng hóa từ người gửi đến người nhận theo yêu cầu của khách hàng, bảo đảm đúng tiến độ, đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng chi phí.
[bookmark: _Toc232260867]1.1.2. Khái niệm container và vận chuyển container
Container là các thùng chứa hàng đặc biệt, có kích thước được tiêu chuẩn hóa, có kết cấu bền chắc, cho phép sử dụng nhiều lần, thuận lợi cho việc xếp dỡ, lưu                      chuyển trên nhiều phương thức vận tải như đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường biển. Sức chứa container thường được quy đổi theo đơn vị TEU, tức đơn vị tương đương một container tiêu chuẩn 20 feet.
Về mặt kỹ thuật và khai thác, container có một số đặc trưng cơ bản. Container có tính tiêu chuẩn hóa cao về kích thước, kết cấu và thiết bị nâng hạ, nhờ đó có thể đồng bộ giữa cảng, depot, phương tiện vận tải và kho bãi. Container có tính an toàn tương đối cao, giúp giảm thất thoát, hư hỏng, mất cắp trong quá trình vận chuyển. Container tạo điều kiện cho vận tải đa phương thức, tức hàng hóa có thể đi liên tục qua nhiều phương thức vận tải mà không cần dỡ hàng rời ở từng chặng. Container giúp cơ giới hóa mạnh hoạt động bốc xếp, từ đó rút ngắn thời gian giao nhận.
Vận chuyển container là hình thức vận tải sử dụng container làm đơn vị chất xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa. Thay vì xử lý từng kiện, từng bao hoặc từng lô hàng rời, doanh nghiệp logistics tổ chức giao nhận theo đơn vị container. Chính sự thay đổi này làm cho quy trình quản trị logistics trở nên khoa học, dễ kiểm soát và tiết kiệm chi phí hơn ở quy mô lớn. Ưu điểm nổi bật của container hóa là giảm thao tác trung gian, rút ngắn thời gian xếp dỡ, giải phóng nhanh phương tiện, tăng tính an toàn cho hàng hóa và tạo thuận lợi cho vận chuyển door to door.
Vận chuyển container cũng có những hạn chế nhất định như đòi hỏi vốn đầu tư lớn cho vỏ container, đầu kéo, rơ-moóc, bãi container, thiết bị nâng hạ; yêu cầu mức độ phối hợp cao giữa các bên; đồng thời phát sinh chi phí liên quan đến container rỗng, phí lưu container, lưu bãi và điều phối vỏ container. Vì vậy, doanh nghiệp giao nhận không chỉ cần hiểu bản chất container mà còn phải kiểm soát tốt quy trình điều phối container rỗng và container hàng.
[bookmark: _Toc232260868]1.1.3. Vai trò của hoạt động giao nhận container trong logistics
Hoạt động giao nhận container giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống logistics hiện đại vì đây là khâu trực tiếp biến kế hoạch logistics thành kết quả vận hành thực tế. Nếu quản trị logistics là quá trình hoạch định, tổ chức và kiểm soát, thì giao nhận container chính là phần thực thi cụ thể nhất, nơi hiệu quả của toàn bộ chuỗi được thể hiện bằng thời gian, chi phí, độ chính xác và mức độ hài lòng của khách hàng.
Giao nhận container có vai trò kết nối các chủ thể trong chuỗi logistics. Trong thực tế, một lô hàng giao nhận bằng container thường có sự tham gia của nhiều bên như khách hàng, bộ phận kinh doanh, bộ phận điều vận, bộ phận chứng từ, đội xe, tài xế, kho đóng hàng, depot và cảng. Mỗi chủ thể thực hiện một phần việc khác nhau, nhưng hiệu quả cuối cùng lại phụ thuộc vào mức độ liên kết giữa các mắt xích. Hoạt động giao nhận chính là cầu nối giữa các chủ thể đó, bảo đảm thông tin được chuyển giao kịp thời, công việc được phân công đúng người và trách nhiệm được xác định rõ ràng.
Giao nhận container góp phần bảo đảm tính liên tục của dòng hàng hóa. Logistics chỉ phát huy hiệu quả khi hàng hóa được lưu chuyển thông suốt, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi giữa các khâu. Nếu container rỗng về kho chậm, tiến độ đóng hàng sẽ chậm; nếu container hàng ra cảng muộn, có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao tàu; nếu chứng từ hoàn thiện chậm, cả hệ thống sẽ phát sinh thêm rủi ro và chi phí
Hoạt động giao nhận container góp phần kiểm soát rủi ro trong logistics. Rủi ro trong giao nhận container rất đa dạng, có thể đến từ tình trạng container, từ việc bố trí phương tiện, từ chứng từ không đầy đủ, từ chậm tiến độ, từ sai thông tin, từ ùn tắc giao thông hoặc từ phối hợp không nhịp nhàng giữa các bộ phận. Khi doanh nghiệp tổ chức tốt hoạt động giao nhận, các rủi ro này sẽ được nhận diện sớm, kiểm soát ngay từ đầu và xử lý kịp thời trước khi gây ra tổn thất lớn hơn.
Giao nhận container góp phần tối ưu hóa chi phí logistics. Trong thực tế, chi phí logistics không chỉ nằm ở giá cước vận chuyển mà còn bao gồm nhiều khoản phát sinh như chi phí chờ xe, chi phí lưu bãi, chi phí điều động lại phương tiện, chi phí xử lý sai chứng từ, chi phí phát sinh do lỡ kế hoạch hạ cảng hoặc giao tàu. Một quy trình giao nhận hiệu quả sẽ giúp giảm các khoản chi phí ẩn này thông qua việc điều phối hợp lý, chuẩn bị đầy đủ chứng từ, kiểm soát tốt tiến độ và nâng cao chất lượng phối hợp giữa các bên.
Giao nhận container là bộ phận trực tiếp tạo ra chất lượng dịch vụ và uy tín doanh nghiệp. Đối với khách hàng, năng lực của doanh nghiệp logistics không chỉ được đánh giá ở báo giá hay khả năng bán dịch vụ, mà chủ yếu được đo bằng khả năng thực hiện đúng cam kết: lấy container đúng hẹn, giao xe đúng thời điểm, kiểm soát tốt chứng từ, cập nhật thông tin kịp thời và xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Vì vậy, giao nhận container chính là nơi thể hiện rõ nhất năng lực phục vụ của doanh nghiệp logistics.
Cuối cùng, hoạt động giao nhận container là nền tảng để doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực quản trị. Chỉ khi các bước giao nhận được chuẩn hóa, doanh nghiệp mới có thể số hóa quy trình, theo dõi trạng thái lô hàng theo thời gian thực, lưu vết xử lý, đo lường hiệu suất và phân tích dữ liệu vận hành. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành logistics đang chuyển mạnh sang quản trị theo dữ liệu, minh bạch hóa quy trình và tối ưu trải nghiệm khách hàng.
Từ những phân tích trên có thể thấy, giao nhận container không phải là khâu phụ trợ đơn giản mà là một chức năng vận hành cốt lõi của logistics. Vai trò của nó thể hiện đồng thời ở khía cạnh kết nối, tiến độ, chi phí, kiểm soát rủi ro, chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
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Những đặc điểm riêng của hoạt động giao nhận container tạo nên sự khác biệt so với nhiều hình thức giao nhận hàng hóa thông thường. Nhận diện đầy đủ các đặc điểm này là điều kiện cần thiết để tổ chức quy trình phù hợp và xây dựng giải pháp quản trị hiệu quả tại doanh nghiệp logistics.
Đặc điểm thứ nhất là tính liên hoàn và phụ thuộc lẫn nhau giữa các công đoạn. Quy trình giao nhận container không diễn ra trong một bước mà là chuỗi các bước nối tiếp nhau, từ tiếp nhận yêu cầu, bố trí container rỗng, nhận rỗng tại depot, kéo về kho đóng hàng, niêm phong, vận chuyển container hàng ra cảng, hạ bãi và hoàn tất chứng từ. Các bước này có quan hệ nhân - quả rất rõ ràng; một sai sót hoặc chậm trễ ở bước trước sẽ lan truyền sang các bước sau. Vì vậy, giao nhận container luôn đòi hỏi tư duy quản lý theo dòng công việc, chứ không thể xử lý từng khâu một cách rời rạc.
Thứ hai nó có tính phối hợp đa chủ thể. Trong một lô hàng container, doanh nghiệp logistics phải làm việc đồng thời với khách hàng, tài xế, kho hàng, depot, cảng, bộ phận chứng từ và nhiều bên liên quan khác. Hoạt động giao nhận vì thế phụ thuộc rất lớn vào khả năng truyền đạt thông tin, điều phối lịch trình và thống nhất phương án xử lý giữa các chủ thể. Đây là lý do vì sao nhiều sai sót trong giao nhận không xuất phát từ thiếu năng lực vận tải, mà xuất phát từ phối hợp thông tin không đầy đủ hoặc không đúng thời điểm.
Thứ ba là chịu áp lực thời gian rất lớn. Khác với những hoạt động có thể xử lý linh hoạt theo ngày, giao nhận container thường gắn với các mốc thời gian cụ thể như giờ lấy container, thời gian đóng hàng, thời hạn hạ cảng, thời gian cắt máng hoặc lịch tàu. Việc trễ một mốc có thể kéo theo nhiều hệ quả như phải đổi kế hoạch vận chuyển, phát sinh lưu bãi, thay đổi lịch xe hoặc ảnh hưởng đến cam kết với khách hàng. Do đó, quản trị thời gian là thuộc tính cốt lõi của giao nhận container.
Thứ tư là mức độ phụ thuộc lớn vào chứng từ và thông tin. Mỗi bước trong giao nhận container đều đòi hỏi các chứng từ tương ứng như lệnh cấp container rỗng, phiếu EIR, phiếu giao nhận, lệnh điều xe, xác nhận niêm phong, chứng từ bàn giao cảng hoặc hồ sơ nội bộ liên quan. Trong nhiều trường hợp, phương tiện đã sẵn sàng nhưng chỉ vì sai hoặc thiếu chứng từ mà cả quy trình bị đình trệ. Vì vậy, giao nhận container là hoạt động mà yếu tố thông tin và chứng từ có vai trò gần như ngang bằng với yếu tố phương tiện và nhân lực.
Thứ năm là rủi ro phát sinh đa dạng và trách nhiệm phân tán. Trong quá trình giao nhận có thể sẽ xuất hiện các sự cố như container rỗng không đạt chất lượng, điều xe chậm, kho đóng hàng quá thời gian, sai số container, sai seal, ùn tắc tại cảng, thay đổi kế hoạch từ khách hàng hoặc chứng từ không khớp với thực tế. Những rủi ro này thường liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau, khiến việc xác định nguyên nhân và trách nhiệm không hề đơn giản nếu doanh nghiệp không có quy trình quản lý rõ ràng.
Và cuối cùng là khả năng chuẩn hóa và số hóa cao. Dù chịu tác động của nhiều yếu tố thực địa, giao nhận container vẫn là hoạt động có trình tự tương đối rõ, đầu vào - đầu ra từng bước tương đối xác định và có thể chuyển hóa thành quy trình quản trị chuẩn. Đây chính là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng quy trình thao tác chuẩn, thiết kế biểu mẫu chứng từ, thiết lập chỉ tiêu đánh giá và ứng dụng phần mềm quản lý vận hành.
Như vậy, giao nhận container là hoạt động vừa có tính kỹ thuật hiện trường, vừa có tính quản trị, vừa phụ thuộc vào con người và phụ thuộc vào hệ thống thông tin. Những đặc điểm này lý giải vì sao doanh nghiệp logistics muốn nâng cao hiệu quả giao nhận không thể chỉ đầu tư phương tiện, mà còn phải đầu tư cho quy trình, con người và công cụ quản lý.
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Hoạt động giao nhận container trong thực tế rất đa dạng và có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Việc phân loại giúp doanh nghiệp hiểu đúng tính chất từng loại hình giao nhận, từ đó lựa chọn phương án tổ chức phù hợp về nhân lực, phương tiện, chứng từ và cách thức kiểm soát.
Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ, giao nhận container có thể được chia thành giao nhận nội địa và giao nhận quốc tế. Giao nhận nội địa là hoạt động tổ chức vận chuyển và bàn giao container trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia, bao gồm các chặng như từ depot đến kho, từ kho đến cảng hoặc giữa các địa điểm nội địa khác nhau. Giao nhận quốc tế là hoạt động gắn với việc lưu chuyển hàng hóa qua biên giới, đòi hỏi thêm các thủ tục về ngoại thương, hải quan, hãng vận tải quốc tế và các điều kiện giao dịch quốc tế. 
Căn cứ vào trạng thái container, có thể chia thành giao nhận container rỗng và giao nhận container hàng. Giao nhận container rỗng tập trung vào việc tiếp nhận, kiểm tra và vận chuyển container chưa có hàng từ nơi cấp container đến kho đóng hàng. Giao nhận container hàng là quá trình vận chuyển container đã đóng hàng đến cảng hoặc địa điểm tiếp nhận tiếp theo. Hai loại hình này có sự khác nhau rõ về mục tiêu kiểm soát: container rỗng chú trọng tình trạng kỹ thuật, còn container hàng chú trọng an toàn hàng hóa, seal niêm phong, tải trọng và tiến độ giao hàng.
Căn cứ vào phương thức vận tải sử dụng, giao nhận container có thể được phân thành giao nhận bằng đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt hoặc giao nhận theo hình thức đa phương thức. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, đường bộ vẫn là phương thức phổ biến nhất đối với chặng nội địa của container. Tuy nhiên, ở một số khu vực hoặc tuyến vận chuyển đặc thù, doanh nghiệp cũng có thể sử dụng kết hợp thêm đường thủy nội địa hoặc các phương thức khác để tối ưu chi phí và giảm áp lực lên hạ tầng giao thông.
Căn cứ vào phạm vi dịch vụ, có thể chia thành giao nhận từng phần và giao nhận trọn gói. Giao nhận từng phần là trường hợp doanh nghiệp thực hiện một công đoạn nhất định như kéo container rỗng hoặc vận chuyển container hàng ra cảng. Giao nhận trọn gói là trường hợp doanh nghiệp đảm nhận toàn bộ chuỗi công việc từ tiếp nhận yêu cầu, xin lệnh, nhận container, điều xe, kéo về kho, đóng hàng, kéo ra cảng và hoàn thiện chứng từ. Loại hình trọn gói đòi hỏi năng lực điều phối và kiểm soát cao hơn, nhưng cũng thể hiện rõ hơn vai trò của doanh nghiệp logistics trong chuỗi dịch vụ.
Căn cứ vào chủ thể tổ chức, có thể phân thành giao nhận do chủ hàng tự thực hiện và giao nhận do doanh nghiệp logistics cung ứng. Một số doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn có thể tự tổ chức đội xe và bộ phận giao nhận nội bộ. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp hiện nay có xu hướng thuê ngoài dịch vụ giao nhận để tận dụng chuyên môn, mạng lưới quan hệ và khả năng xử lý hiện trường của các công ty logistics chuyên nghiệp.
Cuối cùng, nếu căn cứ vào đặc tính hàng hóa, giao nhận container có thể phân thành giao nhận hàng thông thường, hàng lạnh, hàng nguy hiểm, hàng quá khổ quá tải hoặc hàng cần điều kiện bảo quản đặc biệt. Mỗi nhóm hàng kéo theo yêu cầu khác nhau về loại container, quy trình xếp dỡ, phương tiện vận chuyển, thời gian giao nhận và biện pháp kiểm soát rủi ro.
Có thể thấy, việc phân loại hoạt động giao nhận container không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có giá trị thực tiễn cao trong tổ chức sản xuất dịch vụ. Doanh nghiệp logistics chỉ có thể xây dựng quy trình phù hợp khi xác định đúng loại hình giao nhận mà mình đang thực hiện.
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Quy trình giao nhận container là tập hợp các bước công việc được thiết kế theo một trình tự logic nhằm tổ chức, kiểm soát và hoàn tất việc giao nhận container từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu dịch vụ cho đến khi kết thúc bàn giao theo đúng mục tiêu vận hành. Quy trình giao nhận container chính là hoạt động giao nhận, trong đó xác định rõ công việc nào phải thực hiện, thực hiện vào thời điểm nào, do bộ phận nào chịu trách nhiệm, cần những chứng từ gì và phải đáp ứng các điều kiện kiểm soát nào.
Khác với cách xử lý công việc dựa trên kinh nghiệm cá nhân, quy trình mang tính chuẩn hóa và có khả năng lặp lại đối với các lô hàng có tính chất tương đồng. Điều này đặc biệt quan trọng trong ngành logistics, nơi mà sai sót nhỏ ở một bước có thể kéo theo sự gián đoạn của toàn bộ chuỗi vận hành. Khi doanh nghiệp xây dựng được quy trình giao nhận rõ ràng, công việc sẽ không còn phụ thuộc quá nhiều vào trí nhớ hay thói quen của từng nhân viên, mà được vận hành theo nguyên tắc thống nhất, minh bạch và dễ kiểm soát.
Về bản chất, quy trình giao nhận container không chỉ là sơ đồ mô tả các bước tác nghiệp, mà còn là công cụ quản trị. Nó giúp doanh nghiệp kiểm soát được đầu vào, đầu ra và điều kiện chuyển tiếp giữa các bước; qua đó hạn chế rủi ro, giảm chồng chéo trách nhiệm và bảo đảm mỗi công đoạn đều có căn cứ thực hiện. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp đo lường hiệu quả vận hành, đánh giá chất lượng phục vụ và triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý giao nhận.
Đối với hàng nội địa, quy trình giao nhận container thường bao gồm các nội dung chính như tiếp nhận yêu cầu vận chuyển, đặt container rỗng, nhận container tại depot, vận chuyển về kho đóng hàng, niêm phong, vận chuyển ra cảng, làm thủ tục hạ container và hoàn tất hồ sơ chứng từ. Mỗi bước vừa là một khâu tác nghiệp riêng, vừa là một mắt xích của toàn bộ chuỗi dịch vụ.
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Quy trình giao nhận container có vai trò nền tảng trong hoạt động logistics, đây là công cụ giúp doanh nghiệp chuyển từ cách làm mang tính phản ứng sang cách làm mang tính chủ động và kiểm soát. Trong môi trường vận hành có nhiều bộ phận tham gia, nhiều mốc thời gian quan trọng và nhiều rủi ro tiềm ẩn, một quy trình rõ ràng chính là điều kiện để doanh nghiệp duy trì sự ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Vai trò đầu tiên của quy trình là chuẩn hóa nghiệp vụ. Khi các bước công việc được xác định rõ nội dung, trình tự và trách nhiệm, doanh nghiệp sẽ hạn chế được tình trạng xử lý tùy tiện, làm theo thói quen hoặc phụ thuộc quá nhiều vào kinh nghiệm cá nhân. Chuẩn hóa nghiệp vụ giúp tạo ra sự thống nhất trong cách làm việc giữa các bộ phận, giữa các ca vận hành và giữa các lô hàng có đặc điểm tương đồng. Đây là tiền đề để doanh nghiệp duy trì chất lượng dịch vụ ổn định.
Thứ hai là vai trò kiểm soát tiến độ và thời gian. Giao nhận container là hoạt động chịu áp lực lớn về deadline, do đó nếu không có quy trình cụ thể thì doanh nghiệp rất khó theo dõi lô hàng đang ở đâu, khâu nào chậm, ai chịu trách nhiệm và cần xử lý điều chỉnh ra sao. Quy trình cho phép doanh nghiệp chia nhỏ toàn bộ quá trình thành các mốc kiểm soát, từ đó phát hiện sớm điểm nghẽn và giảm thiểu nguy cơ chậm toàn chuỗi.
Thứ ba là vai trò nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận và doanh nghiệp với đối tác bên ngoài. Khi quy trình được thiết kế chặt chẽ, mỗi bộ phận sẽ biết rõ thời điểm mình tham gia, thông tin cần nhận, công việc cần làm và kết quả cần bàn giao cho bộ phận kế tiếp. Điều này làm giảm đáng kể các lỗi do giao tiếp thiếu, chậm chuyển thông tin hoặc đùn đẩy trách nhiệm.
Thứ tư là vai trò kiểm soát chứng từ và trách nhiệm pháp lý. Trong hoạt động giao nhận container, nhiều vấn đề phát sinh không chỉ xuất phát từ vận chuyển mà xuất phát từ chứng từ: sai loại container, sai số container, thiếu phiếu giao nhận, thiếu xác nhận hạ cảng hoặc không đủ hồ sơ đối chiếu thanh toán. Một quy trình tốt sẽ có quy định rõ chứng từ nào cần có ở mỗi bước, ai lập, ai kiểm tra, ai lưu và khi nào mới được chuyển sang bước tiếp theo. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng để bảo đảm tính hợp lệ và tính minh bạch của quá trình giao nhận.
Vai trò cuối cùng là tạo nền tảng cho đo lường hiệu quả và cải tiến hoạt động. Chỉ khi có quy trình rõ ràng, doanh nghiệp mới có thể xác lập các chỉ tiêu đánh giá như thời gian xử lý từng bước, tỷ lệ đúng hạn, số lỗi chứng từ, mức chi phí phát sinh, tỷ lệ container bị xử lý lại hoặc số sự cố hiện trường. Từ dữ liệu đó, doanh nghiệp mới có cơ sở để đánh giá thực trạng một cách định lượng và đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp.
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Quy trình giao nhận container hàng nội địa là một chuỗi nghiệp vụ khép kín, trong đó mỗi bước đều có mục tiêu riêng nhưng đồng thời liên kết chặt chẽ với các bước còn lại. Để đánh giá đúng một quy trình giao nhận, không thể chỉ dừng ở việc liệt kê các bước, mà cần phân tích rõ nội dung công việc, bộ phận chịu trách nhiệm, chứng từ liên quan và những điểm kiểm soát quan trọng của từng bước.
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng.
Đây là bước khởi đầu của toàn bộ quy trình. Bộ phận kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận thông tin từ khách hàng về loại hàng, số lượng, địa điểm đóng hàng, thời gian yêu cầu, loại container, thời hạn đưa hàng ra cảng và các điều kiện đặc biệt khác. Kết quả của bước này không chỉ là một yêu cầu vận chuyển đơn giản, mà là dữ liệu đầu vào cho toàn bộ quá trình điều phối sau đó. Nếu thông tin ban đầu thiếu hoặc sai, tất cả các bước sau đều có nguy cơ bị lệch. Vì vậy, điểm kiểm soát quan trọng ở bước này là phải xác nhận đầy đủ và chính xác các thông tin cốt lõi của lô hàng, thống nhất yêu cầu dịch vụ với khách hàng và chuyển giao thông tin rõ ràng cho bộ phận điều vận, chứng từ.
Bước 2: Đặt container rỗng và xin lệnh cấp container.
Sau khi xác nhận yêu cầu vận chuyển, doanh nghiệp sẽ tiến hành liên hệ đơn vị cấp container hoặc depot để đặt loại container phù hợp và xin lệnh cấp container rỗng. Bước này thường do bộ phận điều vận phối hợp với bộ phận chứng từ thực hiện. Về mặt nghiệp vụ, đây là bước bảo đảm đầu vào vật chất cho lô hàng; nếu không có container đúng loại, đúng thời điểm, toàn bộ kế hoạch đóng hàng sẽ bị chậm. Rủi ro thường gặp là xin lệnh chậm, đặt sai loại container, container không sẵn có hoặc lệnh cấp container không khớp với kế hoạch thực tế. Do đó, doanh nghiệp cần kiểm soát kỹ thời gian hiệu lực của lệnh, địa điểm nhận rỗng, số lượng và chủng loại container.
Bước 3: Nhận container rỗng tại depot.
Khi đã có lệnh cấp container, xe đầu kéo được bố trí đến depot để nhận container rỗng. Tại thời điểm này, tài xế hoặc nhân viên hiện trường phải kiểm tra số container, loại container, tình trạng vỏ container, sàn container, cửa container, khả năng đóng mở, độ kín nước và các dấu hiệu hư hỏng bất thường. Chứng từ quan trọng thường gắn với bước này là lệnh cấp container và phiếu EIR. Đây là bước có ý nghĩa pháp lý và trách nhiệm rất rõ, bởi nếu container có lỗi nhưng không được ghi nhận kịp thời, doanh nghiệp có thể bị quy trách nhiệm ở giai đoạn sau. Vì vậy, điểm kiểm soát then chốt là kiểm tra container một cách thực chất, không làm qua loa hình thức.
Bước 4: Vận chuyển container rỗng đến kho đóng hàng.
Sau khi nhận container rỗng, bộ phận điều vận tổ chức phương tiện vận chuyển container về kho hoặc nhà máy của khách hàng để đóng hàng. Nhìn bề ngoài đây là bước vận chuyển đơn thuần, nhưng thực tế lại là khâu rất dễ phát sinh lãng phí nếu điều độ không tốt. Xe đến quá sớm sẽ phải chờ, xe đến quá muộn sẽ làm chậm toàn bộ kế hoạch đóng hàng. Vì vậy, ở bước này, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với kho hàng về giờ mở kho, điều kiện bốc xếp, thời gian dự kiến đóng hàng và khả năng tiếp nhận xe. Hiệu quả của bước này phản ánh rõ năng lực điều độ và khả năng phối hợp giữa bộ phận điều vận với khách hàng.
Bước 5: Đóng hàng vào container.
Tại kho, hàng hóa được xếp vào container theo phương án phù hợp với đặc tính của hàng, tải trọng cho phép và yêu cầu an toàn trong vận chuyển. Sau khi đóng hàng xong, container được niêm phong bằng seal và thường đi kèm với các hoạt động xác nhận như kiểm đếm, cân hàng hoặc lập biên bản giao nhận. Đây là bước có tác động trực tiếp đến an toàn hàng hóa và trách nhiệm của các bên. Nếu xếp hàng không hợp lý, phân bổ tải trọng không đều hoặc niêm phong không chặt chẽ, rủi ro mất an toàn trong vận chuyển sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, điểm kiểm soát của bước này là giám sát chất lượng đóng hàng, kiểm tra seal, xác nhận tình trạng container sau khi đóng và bảo đảm thông tin niêm phong được ghi nhận chính xác.
Bước 6: Vận chuyển container hàng đến cảng.
Sau khi container đã được đóng hàng và niêm phong, doanh nghiệp tiến hành kéo container hàng ra cảng theo thời gian đã xác định. Ở bước này, yêu cầu quan trọng nhất là bảo đảm đúng tiến độ hạ cảng, bởi vì chậm thời gian có thể ảnh hưởng đến lịch tiếp nhận của cảng, lịch giao tàu hoặc phát sinh chi phí ngoài kế hoạch. Ngoài yếu tố thời gian, doanh nghiệp còn phải kiểm soát an toàn hàng hóa trong suốt hành trình, theo dõi lộ trình di chuyển, duy trì liên lạc với tài xế và chuẩn bị đầy đủ chứng từ cần thiết cho khâu hạ bãi. Đây là bước phản ánh rõ nhất khả năng kết hợp giữa điều độ vận tải và kiểm soát hiện trường.
Bước 7: Làm thủ tục hạ container tại cảng.
Khi container đến cảng, nhân viên hiện trường hoặc tài xế phải thực hiện các thủ tục cần thiết để cảng tiếp nhận container vào bãi. Tùy từng cảng và từng loại hàng, thủ tục có thể bao gồm đối chiếu thông tin container, kiểm tra seal, xuất trình chứng từ, xác nhận thời gian tiếp nhận hoặc thực hiện cân container. Đây là bước chuyển giao trách nhiệm rất quan trọng từ doanh nghiệp vận chuyển nội địa sang đầu mối khai thác cảng ở chặng kế tiếp. Nếu có sai sót ở bước này, container có thể không được tiếp nhận hoặc doanh nghiệp phải mất thêm thời gian xử lý, dẫn đến ảnh hưởng dây chuyền đến các bộ phận liên quan.
Bước 8: Hoàn tất chứng từ và bàn giao cho các bộ phận liên quan.
Sau khi container đã hạ cảng thành công, doanh nghiệp tiến hành tập hợp, kiểm tra và bàn giao các chứng từ liên quan cho bộ phận chứng từ, kế toán hoặc khách hàng tùy theo quy trình nội bộ. Đây là bước kết thúc quy trình giao nhận nội địa, nhưng không vì thế mà kém quan trọng. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không thống nhất với thực tế vận hành, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc đối chiếu chi phí, thanh toán dịch vụ, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các phát sinh về sau, bảo đảm rằng kết quả vận hành đã được chuyển hóa thành hồ sơ quản trị đầy đủ.
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Hoạt động giao nhận container hàng nội địa là một bộ phận của hoạt động logistics, vì vậy chịu sự điều chỉnh của nhiều nhóm quy định pháp lý khác nhau. Việc nắm vững khung pháp lý không chỉ giúp doanh nghiệp bảo đảm tính hợp lệ trong tổ chức dịch vụ mà còn là cơ sở để xác định đúng trách nhiệm, nghĩa vụ và giới hạn rủi ro trong từng khâu nghiệp vụ.
Khung pháp lý nền tảng của dịch vụ logistics tại Việt Nam hiện vẫn gắn với Luật Thương mại 2005 và Nghị định 163/2017/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ logistics. Hai văn bản này tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định logistics là một hoạt động thương mại, đồng thời quy định những nội dung liên quan đến điều kiện kinh doanh và trách nhiệm của thương nhân cung ứng dịch vụ logistics. 
Đối với riêng khâu vận tải container bằng đường bộ trong chặng nội địa, doanh nghiệp còn phải tuân thủ khung pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ. Hiện nay, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025; bên cạnh đó là các văn bản hướng dẫn chi tiết như Nghị định 151/2024/NĐ-CP và Nghị định 158/2024/NĐ-CP về hoạt động vận tải đường bộ. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp giao nhận container không thể chỉ quan tâm đến hàng hóa và tiến độ, mà còn phải đặc biệt chú trọng đến điều kiện phương tiện, tải trọng, yêu cầu an toàn vận chuyển, trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải và trách nhiệm của người lái xe. 
Về khía cạnh hàng hải và hoạt động tại cảng biển, Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 cùng Nghị định 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải tạo ra khung pháp lý quan trọng cho các hoạt động liên quan đến tiếp nhận, khai thác và quản lý tại khu vực cảng biển. Mặc dù phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu là chặng nội địa trước khi bàn giao container cho cảng, nhưng doanh nghiệp logistics vẫn phải hiểu và tuân thủ các quy định khai thác, thủ tục tiếp nhận và nguyên tắc quản lý tại cảng, bởi đây là điểm chuyển tiếp quyết định sự hoàn tất của quy trình giao nhận nội địa. 
Có thể khái quát hệ thống quy định pháp lý liên quan thành ba nhóm cơ bản. Nhóm thứ nhất là các quy định về hoạt động thương mại và dịch vụ logistics, làm căn cứ pháp lý cho quan hệ giữa doanh nghiệp logistics với khách hàng. Nhóm thứ hai là các quy định về vận tải container bằng đường bộ, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến phương tiện, lái xe, tải trọng, an toàn vận chuyển và trách nhiệm trong quá trình chuyên chở. Nhóm thứ ba là các quy định liên quan đến cảng biển, depot và khâu bàn giao container, bảo đảm cho việc hạ container được thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và khai thác.
Từ đó có thể thấy, hoạt động giao nhận container hàng nội địa là lĩnh vực chịu tác động đồng thời của pháp luật thương mại, pháp luật vận tải và quy định khai thác cảng. Vì vậy, doanh nghiệp logistics muốn tổ chức quy trình hiệu quả thì không chỉ cần năng lực vận hành, mà còn phải có khả năng tuân thủ pháp lý ngay trong từng khâu tác nghiệp.
Quy định về vận tải container
Vận tải container là nội dung trung tâm của quy trình giao nhận, bởi phần lớn hoạt động giao nhận hàng nội địa diễn ra trên tuyến đường bộ từ depot đến kho và từ kho đến cảng. Quy định về vận tải container vì vậy tập trung chủ yếu vào các yêu cầu về điều kiện phương tiện, điều kiện người điều khiển phương tiện, tải trọng, an toàn giao thông, trách nhiệm của đơn vị vận tải và nguyên tắc chuyên chở hàng hóa trên đường.
Đối với doanh nghiệp logistics, việc tuân thủ quy định về vận tải container có ba ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và hàng hóa trong quá trình di chuyển. Thứ hai, hạn chế nguy cơ bị xử phạt hoặc phát sinh tranh chấp do vi phạm quy định về tải trọng, giấy tờ hoặc điều kiện lưu thông. Thứ ba, tạo cơ sở để doanh nghiệp có thể kiểm soát trách nhiệm nếu xảy ra mất mát, hư hỏng hoặc chậm trễ trong quá trình vận chuyển.
Vận tải container đòi hỏi sự phù hợp giữa loại đầu kéo, rơ-moóc, loại container, tải trọng hàng hóa, tuyến đường lưu thông và thời gian vận hành. Chỉ cần một mắt xích không phù hợp, toàn bộ quá trình giao nhận có thể bị gián đoạn hoặc phát sinh rủi ro pháp lý. Vì vậy, quy định về vận tải container không nên được xem như quy định mang tính hình thức, mà phải được nhìn nhận như một trong những cơ sở để tổ chức quy trình giao nhận đúng và bền vững.
Quy định về giao nhận hàng hóa nội địa
Bên cạnh quy định về vận tải, hoạt động giao nhận hàng hóa nội địa còn chịu sự điều chỉnh của các quy định chung về hợp đồng dịch vụ, trách nhiệm dân sự, hóa đơn chứng từ và nghĩa vụ giữa các bên tham gia giao dịch. Ở góc độ doanh nghiệp logistics, giao nhận container là một loại dịch vụ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng; vì vậy, mọi nội dung liên quan đến phạm vi công việc, thời hạn thực hiện, mức phí, điều kiện phát sinh và trách nhiệm bồi thường cần được xác định rõ ràng.
Quy định về giao nhận hàng hóa nội địa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng ở chỗ nó tạo ra khuôn khổ để phân định trách nhiệm. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác về lô hàng, thời gian yêu cầu, địa điểm giao nhận và các điều kiện đặc biệt. Ngược lại, doanh nghiệp giao nhận có trách nhiệm tổ chức thực hiện dịch vụ đúng cam kết, bảo quản chứng từ, phối hợp với các bên liên quan và thông báo kịp thời khi có phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ hoặc chi phí. Nếu thiếu cơ sở này, rất khó xác định lỗi thuộc về chủ hàng, thuộc về doanh nghiệp logistics hay thuộc về bên thứ ba trong quá trình thực hiện.
Quy định liên quan đến cảng và depot
Cảng và depot là hai điểm then chốt trong quy trình giao nhận container hàng nội địa. Depot là nơi doanh nghiệp nhận container rỗng; cảng là nơi doanh nghiệp hạ container hàng để kết thúc chặng nội địa. Vì vậy, mọi quy định hoặc quy chế liên quan đến việc giao nhận tại hai điểm này đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của toàn bộ quy trình.
Đối với depot, doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về lệnh cấp container, trình tự nhận rỗng, kiểm tra tình trạng container, xác nhận phiếu EIR và trách nhiệm đối với container kể từ thời điểm nhận. Trên thực tế, depot thường có quy trình khai thác nội bộ tương đối chặt chẽ; nếu tài xế hoặc nhân viên hiện trường không nắm rõ, rất dễ xảy ra chậm trễ, thiếu xác nhận hoặc bỏ sót lỗi container ngay từ đầu.
Đối với cảng, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về thời gian tiếp nhận container, thủ tục vào cổng, đối chiếu thông tin lô hàng, xác nhận seal, quy trình hạ bãi và các điều kiện liên quan đến an ninh, an toàn trong khu vực cảng. Đây là bước kiểm tra cuối cùng đối với chất lượng tổ chức vận hành của cả quy trình.
Nhìn chung, quy định liên quan đến cảng và depot thể hiện rất rõ tính thực địa của hoạt động giao nhận container. Doanh nghiệp chỉ có thể tổ chức quy trình trôi chảy khi kết hợp được hiểu biết về pháp lý với hiểu biết về quy chế khai thác thực tế tại từng điểm giao nhận.
[bookmark: _Toc232260877]1.3.2. Hệ thống chứng từ trong giao nhận container
Chứng từ là thành phần không thể thiếu trong hoạt động giao nhận container. Một quy trình giao nhận có thể được thực hiện ngoài hiện trường rất nhanh, nhưng nếu hệ thống chứng từ không đầy đủ, không nhất quán hoặc không phản ánh đúng thực tế, doanh nghiệp vẫn có thể đối mặt với rủi ro lớn về thanh toán, trách nhiệm pháp lý và truy xuất thông tin.
Lệnh cấp container rỗng
Lệnh cấp container rỗng là căn cứ để doanh nghiệp hoặc tài xế đến depot nhận container phục vụ đóng hàng. Đây là chứng từ khởi đầu cho phần vận hành thực tế của lô hàng, bởi nếu không có lệnh cấp container hoặc lệnh cấp sai, quá trình nhận rỗng không thể diễn ra. Về nội dung, lệnh cấp container thường thể hiện loại container, địa điểm nhận, thời gian hiệu lực và các thông tin cần thiết để depot thực hiện việc giao container.
Từ góc độ quản trị, lệnh cấp container rỗng có vai trò xác nhận quyền nhận container và kết nối giữa kế hoạch giao nhận với điều kiện khai thác thực tế tại depot. Việc kiểm tra kỹ lệnh cấp container giúp doanh nghiệp tránh được nhiều rủi ro như nhận sai loại container, nhận sai địa điểm hoặc mất thời gian điều chỉnh kế hoạch. 
Phiếu EIR (Equipment Interchange Receipt)
Phiếu EIR là chứng từ ghi nhận việc giao nhận container giữa hai bên tại thời điểm bàn giao. Trong hoạt động giao nhận container, phiếu EIR đặc biệt quan trọng vì nó phản ánh tình trạng kỹ thuật của container tại thời điểm nhận hoặc trả. Đây là cơ sở để xác định trách nhiệm nếu container phát sinh tranh chấp về hư hỏng, móp méo, mất phụ kiện hoặc các bất thường khác.
Giá trị lớn nhất của phiếu EIR nằm ở tính chứng minh. Nếu container có hư hỏng nhưng không được ghi nhận trên EIR, doanh nghiệp nhận container có thể bị quy trách nhiệm ở giai đoạn sau. Ngược lại, nếu EIR thể hiện rõ tình trạng container, doanh nghiệp sẽ có cơ sở bảo vệ quyền lợi của mình. Chính vì vậy, phiếu EIR là một trong những chứng từ mà nhân viên hiện trường và tài xế không được xem nhẹ.
Trong phân tích quy trình giao nhận, chất lượng kiểm soát EIR là một tiêu chí rất quan trọng để đánh giá mức độ chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có quy trình chặt chẽ sẽ không để việc nhận container chỉ dừng ở ký nhận, mà phải đi kèm kiểm tra thực tế và ghi nhận hiện trạng phù hợp.
Phiếu giao nhận container
Phiếu giao nhận container là chứng từ xác nhận việc bàn giao container giữa các bên ở từng điểm chuyển tiếp trong quy trình. Tùy từng trường hợp, phiếu này có thể được lập khi giao nhận giữa depot và doanh nghiệp vận tải, giữa doanh nghiệp vận tải và kho, hoặc giữa doanh nghiệp và cảng. Mục đích của phiếu là ghi nhận thời điểm, địa điểm, thông tin container và xác nhận của các bên liên quan.
Về mặt quản trị, phiếu giao nhận container giúp bảo đảm tính liên tục của trách nhiệm giữa các khâu. Trong môi trường vận hành logistics có nhiều điểm bàn giao, nếu thiếu chứng từ xác nhận thì rất khó xác định container đã được giao cho ai, vào thời điểm nào và trong tình trạng ra sao. Do đó, phiếu giao nhận container không chỉ là biểu mẫu nghiệp vụ mà còn là công cụ phân định trách nhiệm và phục vụ truy xuất thông tin.
Lệnh giao hàng
Lệnh giao hàng là chứng từ hoặc chỉ dẫn nghiệp vụ dùng để cụ thể hóa yêu cầu thực hiện giao nhận, vận chuyển hoặc bàn giao container/hàng hóa theo kế hoạch. Trong một số doanh nghiệp, đây có thể là biểu mẫu điều hành nội bộ; trong một số trường hợp khác, đây là chứng từ dùng để xác nhận giữa các bên liên quan về nội dung thực hiện dịch vụ.
Vai trò của lệnh giao hàng nằm ở việc biến yêu cầu chung thành nhiệm vụ cụ thể: giao gì, ở đâu, khi nào, cho ai, bằng phương tiện nào và theo điều kiện nào. Chứng từ này giúp bộ phận điều vận, tài xế và hiện trường có cùng một căn cứ thực hiện, giảm tình trạng hiểu sai hoặc truyền đạt miệng không đầy đủ.
 Các chứng từ liên quan khác
Ngoài các chứng từ trên, trong quá trình giao nhận container còn xuất hiện nhiều chứng từ hỗ trợ như phiếu điều xe, phiếu cân, biên bản niêm phong container, biên bản giao nhận hàng tại kho, bảng kê chi phí, hóa đơn dịch vụ, biên bản sự cố, biên bản bất thường hoặc hồ sơ hình ảnh hiện trường. Tuy không phải chứng từ nào cũng xuất hiện trong mọi lô hàng, nhưng mỗi loại đều có giá trị nhất định trong việc làm rõ diễn biến thực tế của quá trình giao nhận.
Chẳng hạn, phiếu điều xe là cơ sở để điều độ phương tiện; phiếu cân giúp kiểm soát tải trọng; biên bản niêm phong xác nhận tình trạng seal; biên bản bất thường là bằng chứng quan trọng khi xảy ra sự cố; hồ sơ ảnh hiện trường hỗ trợ rất tốt cho công tác đối chiếu và giải quyết tranh chấp. Vì vậy, doanh nghiệp giao nhận chuyên nghiệp không chỉ quản lý các chứng từ chính, mà còn phải chú trọng đầy đủ đến hệ thống chứng từ “phụ trợ”, bởi chính các chứng từ này nhiều khi lại là căn cứ quan trọng nhất khi phát sinh vấn đề.
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Hình 2.1. Logo công ty
Vietco Logistics được thành lập từ năm 1997, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn mở rộng mạnh hoạt động thương mại, lưu thông hàng hóa và hội nhập khu vực. Xuất phát điểm của doanh nghiệp là tổ chức vận tải các mặt hàng có tính thiết yếu, đặc biệt là gạo, nên công ty sớm tích lũy năng lực ở những khâu quan trọng của vận tải hàng khối lượng lớn như điều xe, tổ chức điểm nhận - điểm trả, phối hợp giao nhận và quản lý thời gian. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp hình thành tư duy vận hành thực tế, coi tính đúng giờ và độ an toàn của hàng hóa là nền tảng của chất lượng dịch vụ.
Năm 2015, Chi nhánh Đà Nẵng được thành lập để tăng cường sự hiện diện của Vietco tại khu vực miền Trung. Đà Nẵng có vị trí kết nối thuận lợi giữa hệ thống cảng biển, mạng lưới đường bộ Bắc - Nam và các tỉnh Tây Nguyên, vì vậy việc đặt chi nhánh tại đây là một quyết định mang tính chiến lược. Khác với nhiều đơn vị thiên về giao nhận quốc tế, chi nhánh Đà Nẵng được định hướng tập trung mạnh vào vận chuyển nội địa và các dịch vụ liên quan đến container đường bộ phục vụ sản xuất, phân phối và xuất khẩu.
Giai đoạn 2020 - 2021 là thời điểm ngành logistics đối mặt nhiều khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, nhưng Vietco Logistics vẫn duy trì được hoạt động tương đối ổn định nhờ nền khách hàng truyền thống và kinh nghiệm xử lý các lô hàng thiết yếu. Bước sang giai đoạn 2022 - 2025, chi nhánh Đà Nẵng phục hồi khá nhanh, tăng trưởng tương đối đều cả về tài sản, doanh thu và lợi nhuận. Điều đó cho thấy doanh nghiệp không chỉ duy trì được năng lực khai thác hiện hữu mà còn có xu hướng mở rộng quy mô dịch vụ, từ đó làm cho quy trình giao nhận và kiểm soát chứng từ trở thành vấn đề quản trị ngày càng quan trọng.
[bookmark: _Toc232260881]2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
Tầm nhìn: Trở thành công ty cung cấp dịch vụ Logistics chuyên nghiệp, tối ưu nhất cho từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng..
 Sứ mệnh: Không chỉ là đối tác, nhà cung ứng dịch vụ mà còn là người đồng hành đáng tin cậy, đem lại sự an tâm và tin tưởng lâu dài cho khách hàng để cùng nhau xây dựng mối quan hệ bền vững, cùng nhau phát triển trong nền kinh tế hội nhập
Giá trị cốt lõi: Uy tín - Chuyên nghiệp - Hợp tác - Phát triển bền vững
Tầm nhìn của Vietco Logistics là trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp, có khả năng tối ưu giải pháp theo nhu cầu riêng của từng khách hàng. Tầm nhìn này đặt ra yêu cầu rằng doanh nghiệp không chỉ đơn thuần vận chuyển hàng hóa từ điểm này đến điểm khác, mà còn phải xây dựng được một hệ thống tác nghiệp tin cậy, kiểm soát tốt tiến độ, chứng từ và khả năng xử lý phát sinh trong toàn bộ chuỗi dịch vụ.
Sứ mệnh của doanh nghiệp được thể hiện ở vai trò người đồng hành đáng tin cậy của khách hàng. Trong lĩnh vực giao nhận container hàng nội địa, 'đồng hành' không chỉ là giao hàng đúng lịch, mà còn là giúp khách hàng yên tâm về tình trạng container, tiến độ ra cảng, bộ hồ sơ giao nhận và khả năng truy xuất thông tin khi cần. Vì vậy, sứ mệnh của doanh nghiệp có mối liên hệ trực tiếp với chất lượng quy trình giao nhận và chất lượng phối hợp giữa điều hành - chứng từ - tài xế.
Giá trị cốt lõi của công ty gồm uy tín, chuyên nghiệp, hợp tác và phát triển bền vững. Dưới góc độ nghiên cứu, bốn giá trị này chính là thước đo để đánh giá quy trình giao nhận hiện hành. Một quy trình chỉ thật sự phản ánh sự chuyên nghiệp khi dữ liệu đầu vào được kiểm tra kỹ, bộ chứng từ đầy đủ, tài xế được hỗ trợ kịp thời, xe vào depot/cảng đúng kế hoạch và hồ sơ cuối cùng đủ căn cứ để đối soát, quyết toán và giải quyết tranh chấp.
[bookmark: _Toc232260882]2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty
Các hoạt động chính của Vietco Logistics bao gồm vận tải hàng hóa đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không; dịch vụ giao nhận hàng hóa; trung chuyển container giữa cảng, depot và kho khách hàng; dịch vụ kho bãi; và các dịch vụ hỗ trợ logistics như làm lệnh ePort, nâng - hạ container, quản lý hồ sơ vận chuyển. Riêng tại Chi nhánh Đà Nẵng, mảng có liên hệ trực tiếp nhất đến đề tài là vận chuyển container nội địa phục vụ xuất khẩu, tức các chặng đưa container rỗng đến kho đóng hàng, sau đó vận chuyển container hàng ra cảng để hạ bãi.
Đặc điểm của ngành nghề này là hoạt động vận tải không thể tách rời hoạt động chứng từ. Một xe kéo có thể đến đúng giờ, nhưng nếu lệnh nâng container sai, lệnh ePort sai thông tin xe hoặc EIR không được kiểm tra đúng cách, toàn bộ quá trình giao nhận vẫn có thể bị gián đoạn. Điều đó cho thấy bản chất của sản phẩm dịch vụ logistics tại Vietco không chỉ là phương tiện, mà là năng lực tổ chức thực hiện một quy trình có tính phối hợp rất cao.
Với cơ cấu ngành nghề như vậy, quy trình giao nhận container hàng nội địa có ý nghĩa như một mắt xích trung tâm. Đây là khu vực giao nhau giữa khai thác đội xe, phối hợp với cảng và depot, quản lý dữ liệu lô hàng, bàn giao với kho khách và hoàn thiện chứng từ sau chuyến đi. Chất lượng của quy trình này có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, chi phí, mức độ hài lòng của khách hàng và uy tín của chi nhánh trên thị trường miền Trung.
[bookmark: _Toc232260883]2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

Hình 2.2. Sơ đồ tổ chức của công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng
Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban:
1. Giám đốc Khu vực 
- Chức năng: Quản trị hiệu quả hoạt động kinh doanh (P&L) và đảm bảo sự phát triển bền vững của chi nhánh theo định hướng tổng công ty.
- Nhiệm vụ:
+ Phê duyệt kế hoạch: Thẩm định và thông qua các phương án kinh doanh, dự án đầu tư hạ tầng kho bãi, đội xe.
+ Quản trị rủi ro: Nhận diện và thiết lập các kịch bản ứng phó với biến động thị trường, thay đổi pháp lý và đứt gãy chuỗi cung ứng.
+ Đối ngoại chiến lược: Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương và các đối tác lớn.
2. Phòng Sale & Marketing
- Chức năng: Nghiên cứu nhu cầu, thiết kế giải pháp chuỗi cung ứng và hiện thực hóa bằng các hợp đồng kinh tế.
- Nhiệm vụ:
+ Giải pháp hóa dịch vụ: Không chỉ bán "xe" hay "kho", mà bán giải pháp giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí và thời gian (Lead-time).
+ Phát triển mạng lưới: Tìm kiếm khách hàng mới (FMCG, TMĐT, Sản xuất...) và duy trì quan hệ với khách hàng chiến lược.
+ Định vị thương hiệu: Thực hiện các chiến dịch Marketing để định vị uy tín về năng lực vận tải và độ phủ của mạng lưới chi nhánh.
3. Phòng Điều hành
- Chức năng: Tổ chức, thực hiện và giám sát toàn bộ luồng hàng hóa từ điểm đầu đến điểm cuối.
- Nhiệm vụ:
+ Tối ưu hóa vận tải (Transport Optimization): Điều phối đội xe, sắp xếp lộ trình (routing) sao cho quãng đường ngắn nhất và tỉ lệ lấp đầy (load factor) cao nhất.
+ Quản trị kho bãi & Hiện trường: Kiểm soát nhập - xuất - tồn, đảm bảo an toàn hàng hóa và thực hiện các thủ tục thông quan, chứng từ vận tải.
+ Số hóa vận hành: Ứng dụng hệ thống TMS (Quản lý vận tải) và WMS (Quản lý kho) để cung cấp thông tin theo dõi (tracking) thời gian thực cho khách hàng.
4. Phòng Kế toán 
- Chức năng: Quản lý tài sản, kiểm soát chi phí và cung cấp các chỉ số đo lường sức khỏe doanh nghiệp.
-Nhiệm vụ:
+ Kiểm soát định mức: Theo dõi chặt chẽ các biến phí (xăng dầu, phí cầu đường, sửa chữa) và định phí để tối ưu hóa biên lợi nhuận.
+ Quản trị công nợ (AR/AP): Đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn từ khách hàng và thanh toán kịp thời cho các nhà cung cấp vệ tinh.

[bookmark: _Toc232260884]2.1.5. Nguồn lực của công ty
Nguồn lực của chi nhánh cần được đánh giá trên ba mặt: cơ sở vật chất - phương tiện, nhân lực và năng lực tài chính. Đây là ba nền tảng quyết định việc quy trình giao nhận container có thể vận hành trơn tru hay không. Trong doanh nghiệp logistics, sai sót nghiệp vụ hiếm khi chỉ do con người hoặc chỉ do quy trình; phần lớn phát sinh từ sự không tương xứng giữa quy mô đơn hàng với năng lực phương tiện, nhân sự và hệ thống kiểm soát.
Về cơ sở vật chất, Vietco Logistics sở hữu 63 đầu xe kéo trên toàn hệ thống; riêng Chi nhánh Đà Nẵng trực tiếp quản lý 20 đầu xe kéo. Chi nhánh có 01 bãi đỗ dành cho đầu xe kéo, 12 máy tính, 02 máy in, 02 phòng làm việc và 01 phòng họp. Nền tảng này cho phép doanh nghiệp chủ động tương đối tốt về điều động xe, bố trí ca làm việc, xử lý lệnh điện tử, scan hồ sơ và tổ chức đối soát nội bộ khi phát sinh tình huống bất thường.
Về nhân lực, chi nhánh hiện có khoảng 30 người, trong đó 10 nhân viên văn phòng và 20 tài xế trực tiếp khai thác đội xe. Cơ cấu này phù hợp với đặc thù doanh nghiệp vận tải đường bộ, nhưng cũng đồng thời cho thấy mật độ công việc trên mỗi nhân sự khá lớn. Khi số lượng booking tăng theo nhịp tăng doanh thu, chỉ cần một mắt xích bị quá tải - chẳng hạn nhân viên chứng từ hoặc điều phối - thì tốc độ xử lý toàn bộ quy trình sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức.
Bảng 2.1. Các nguồn lực của công ty
	Nhóm nguồn lực
	Thực trạng tại chi nhánh
	Ý nghĩa đối với quy trình giao nhận

	Phương tiện vận tải
	20 đầu xe kéo tại Chi nhánh Đà Nẵng; 63 đầu xe kéo trên toàn hệ thống.
	Tạo ra khả năng chủ động điều xe, giảm lệ thuộc vào thuê ngoài, hỗ trợ kiểm soát thời gian nâng - hạ container.

	Cơ sở vật chất văn phòng
	12 máy tính, 02 máy in, 02 phòng làm việc, 01 phòng họp.
	Phục vụ làm lệnh, xử lý chứng từ điện tử, scan - lưu trữ hồ sơ và họp điều phối.

	Bãi đỗ phương tiện
	01 bãi đỗ đầu xe kéo.
	Thuận lợi cho việc tập kết xe, giảm chậm trễ do điều động bị động, hỗ trợ bố trí lịch xe.

	Nhân lực
	30 người, gồm 10 nhân viên văn phòng và 20 tài xế.
	Đảm bảo duy trì vận hành thường xuyên nhưng tạo áp lực phối hợp lớn khi khối lượng việc tăng.


(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo hoạt động của Công ty TNHH Vietco Logistics - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025).
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[bookmark: _Toc232260886]2.2.1. Lĩnh vực kinh doanh, thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh
Hoạt động chính ở chi nhánh Đà Nẵng chủ yếu ở mảng vận chuyển hàng hóa nội địa, đặc biệt là các dịch vụ giao nhận container gắn với các chặng depot - kho khách hàng - cảng. Đây là phân khúc có yêu cầu rất cao về tính ổn định dịch vụ, độ chính xác chứng từ và khả năng kiểm soát thời gian. Không giống vận tải hàng lẻ đơn thuần, giao nhận container nội địa đòi hỏi đồng thời năng lực điều xe, phối hợp hiện trường, xử lý lệnh điện tử và đối soát hồ sơ sau chuyến đi.
Về thị trường, chi nhánh tập trung chủ yếu ở Đà Nẵng, miền Trung và các tuyến kết nối liên vùng. Đặc thù của khu vực này là hàng hóa xuất khẩu, hàng nguyên liệu sản xuất và hàng phân phối nội địa thường đi qua các nút giao thông và cảng trọng yếu. Điều đó làm cho tiến độ giao nhận phụ thuộc rất lớn vào chất lượng điều hành vận tải đường bộ, sự phối hợp với depot/cảng và khả năng xử lý phát sinh trong khung giờ thực tế.
Nhóm khách hàng chủ yếu của doanh nghiệp là khách hàng doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật tư và các đơn vị có nhu cầu xuất khẩu. Đây là nhóm khách hàng coi trọng tính đúng giờ, tính minh bạch và sự ổn định lâu dài hơn là mức giá thấp trong ngắn hạn. Vì vậy, yếu tố giữ chân khách hàng không chỉ nằm ở cước phí mà còn nằm ở năng lực tổ chức dịch vụ không đứt gãy, hạn chế sai chứng từ và phản hồi nhanh khi phát sinh vấn đề.
Thị trường logistics miền Trung cũng có mức độ cạnh tranh đáng kể với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp như Nhất Tín Logistics, Trường Hải Logistics, Gemadept Logistics và các đơn vị vận tải khu vực. Các doanh nghiệp này cạnh tranh trên nhiều khía cạnh: giá cước, độ phủ tuyến, khả năng đáp ứng sản lượng lớn, chất lượng dịch vụ và mức độ ứng dụng công nghệ. Trong bối cảnh đó, quy trình giao nhận và quản trị chứng từ trở thành lợi thế cạnh tranh thực chất của Vietco. Một doanh nghiệp có thể không chào giá thấp nhất nhưng nếu vận hành ổn định, ít lỗi hồ sơ, giao đúng tiến độ và xử lý nhanh thì vẫn có thể duy trì khách hàng bền vững.
Điểm đáng lưu ý là thị trường hiện nay ngày càng nhạy cảm với các yếu tố vĩ mô như biến động giá dầu, phí cầu đường, yêu cầu số hóa tại cảng và tiêu chuẩn dịch vụ cao hơn từ khách hàng. Điều này có nghĩa chi nhánh không thể chỉ cạnh tranh bằng kinh nghiệm hay đội xe sẵn có, mà cần nâng năng lực quy trình lên thành năng lực tổ chức dịch vụ có kiểm soát. Từ góc nhìn đó, nghiên cứu quy trình giao nhận container tại Vietco không chỉ có ý nghĩa nội bộ mà còn gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
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Bảng 2.2. Bảng tóm tắt cân đối tài chính về Tài sản trong giai đoạn 2023-2025
Đơn vị tính: VND
	TÀI SẢN
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Tăng trưởng 2024/2023 (%)
	Tăng trưởng 2025/2024 (%)

	A. Tài sản ngắn hạn
	30.694.125.457
	34.668.215.428
	39.120.129.667
	12,95
	12,84

	I. Tiền và các khoản tương đương
	3.682.458.211
	4.158.960.354
	4.693.386.759
	12,94
	12,85

	II. Các khoản phải thu ngắn hạn
	19.949.120.356
	22.534.180.617
	25.436.583.080
	12,96
	12,88

	III. Hàng tồn kho
	5.524.288.753
	6.238.452.122
	7.033.854.768
	12,93
	12,75

	IV. Tài sản ngắn hạn khác
	1.538.258.137
	1.736.622.335
	1.956.305.060
	12,90
	12,65

	B. Tài sản dài hạn
	16.534.520.183
	18.667.927.421
	21.044.054.557
	12,90
	12,73

	I. Các khoản  phải thu dài hạn
	662.358.422
	747.880.551
	842.113.500
	12,91
	12,60

	II. Tài sản cố định
	14.541.720.354
	16.425.840.493
	18.525.062.908
	12,96
	12,78

	1. Tài sản cố định hữu hình
	13.380.288.157
	15.112.700.316
	17.047.125.956
	12,95
	12,80

	2. Tài sản cố định vô hình
	1.161.432.197
	1.313.140.177
	1.477.936.952
	13,06
	12,55

	III. Tài sản dở dang dài hạn
	664.211.912
	749.120.244
	841.636.594
	12,78
	12,35

	IV. Tài sản dài hạn khác
	666.229.495
	745.086.133
	835.241.555
	11,84
	12,10

	Tổng cộng tài sản
	47.228.645.640
	53.336.142.849
	60.164.184.224
	12,93
	12,80


(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán Công Ty TNHH Vietco Logistics)

	Tổng quy mô tài sản của chi nhánh tính đến cuối năm 2025 đạt 60.164.184.224 VND, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực qua ba năm: từ 47,23 tỷ đồng năm 2023 lên 53,34 tỷ đồng năm 2024 và vượt mốc 60 tỷ đồng vào năm 2025.
· Về số tuyệt đối năm 2025: Tổng tài sản tăng thêm 6.828.041.375 VND so với năm 2024, tương ứng mức tăng 12,80%, cho thấy quy mô hoạt động của chi nhánh tiếp tục được mở rộng theo chiều sâu lẫn chiều rộng.
· Tốc độ tăng trưởng ổn định quanh mức 12,8% phản ánh xu hướng phát triển phù hợp với khả năng khai thác thị trường miền Trung, đồng thời cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì được nhịp đầu tư hợp lý trong bối cảnh chi phí logistics và cạnh tranh ngành còn ở mức cao.
	Tài sản (Sử dụng vốn): Tài sản ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo, đạt 39.120.129.667 VND năm 2025, tương đương khoảng 65,0% tổng tài sản. Cơ cấu này phù hợp với đặc thù doanh nghiệp logistics khi nhu cầu vốn lưu động cho công nợ, thanh toán phí vận hành và điều phối dịch vụ luôn ở mức lớn.
· Các khoản phải thu ngắn hạn: Đây vẫn là hạng mục có quy mô lớn nhất trong tài sản ngắn hạn. Năm 2025 khoản mục này đạt 25.436.583.080 VND, tăng 2.902.402.463 VND so với năm 2024 (tăng 12,88%). Điều này cho thấy doanh nghiệp tiếp tục mở rộng doanh số theo hướng duy trì tín dụng thương mại ở mức hợp lý để giữ khách hàng và gia tăng sản lượng dịch vụ.
· Nguyên nhân: Mức tăng của khoản phải thu vẫn bám sát nhịp tăng doanh thu, cho thấy công ty mở rộng bán hàng có kiểm soát, chưa xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng nóng hay mất cân đối nghiêm trọng trong chính sách công nợ.
· Tiền và các khoản tương đương tiền: Cuối năm 2025 đạt 4.693.386.759 VND, tăng 534.426.405 VND so với năm 2024 (tăng 12,85%). Dòng tiền khả dụng được củng cố giúp chi nhánh chủ động hơn trong thanh toán cước vận tải, chi phí cầu đường, phí cảng và các khoản phát sinh hiện trường.
· Nguyên nhân: Việc duy trì quy mô tiền mặt ở mức phù hợp cho thấy doanh nghiệp chú trọng thanh khoản ngắn hạn, giảm áp lực xoay vòng vốn trong các giai đoạn cao điểm giao nhận container nội địa.
· Tài sản cố định hữu hình: Tăng từ 15.112.700.316 VND năm 2024 lên 17.047.125.956 VND năm 2025, tăng thêm 1.934.425.640 VND (tăng 12,80%). Đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phương tiện, thiết bị và năng lực khai thác để phục vụ sản lượng đơn hàng ngày càng lớn.
· Nguyên nhân: Việc tăng tài sản cố định phù hợp với định hướng nâng cao tính chủ động trong vận hành, giảm phụ thuộc vào thuê ngoài và cải thiện năng lực kiểm soát tiến độ giao hàng của chi nhánh.

Bảng 2.3. Bảng tóm tắt cân đối tài chính về Nguồn vốn trong giai đoạn 2023-2025
Đơn vị tính: VND
	NGUỒN VỐN
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Tăng trưởng 2024/2023 (%)
	Tăng trưởng 2025/2024 (%)

	C. Nợ phải trả
	21.256.775.830
	23.985.225.218
	27.026.272.261
	12,84
	12,68

	I. Nợ ngắn hạn
	13.816.904.289
	15.590.396.392
	17.572.467.111
	12,84
	12,71

	Trong đó: Phải trả người bán
	9.671.833.002
	10.913.277.474
	12.300.077.816
	12,84
	12,71

	II. Nợ dài hạn
	7.439.871.541
	8.394.828.826
	9.453.805.150
	12,84
	12,61

	Trong đó: Vay và nợ thuê TC
	6.695.884.387
	7.555.345.943
	8.515.914.506
	12,84
	12,71

	D. Vốn chủ sở hữu
	25.971.869.810
	29.350.917.631
	33.137.911.963
	13,01
	12,90

	I. Vốn góp của chủ sở hữu
	20.777.495.848
	23.480.734.105
	26.521.388.818
	13,01
	12,95

	II. Lợi nhuận sau thuế chưa PP
	5.194.373.962
	5.870.183.526
	6.616.523.145
	13,01
	12,71

	Tổng  cộng nguồn vốn
	47.228.645.640
	53.336.142.849
	60.164.184.224
	12,93
	12,80


(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán Công Ty TNHH Vietco Logistics)

	Nguồn vốn (Huy động vốn): Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2023-2025 tiếp tục dịch chuyển theo hướng an toàn hơn, trong đó vốn chủ sở hữu tăng đều và vẫn giữ tỷ trọng cao hơn nợ phải trả.
· Nợ phải trả: Năm 2025 đạt 27.026.272.261 VND, tăng 3.041.047.043 VND so với năm 2024 (tăng 12,68%). Tốc độ tăng này thấp hơn nhẹ so với nhịp tăng tổng tài sản, cho thấy doanh nghiệp vẫn kiểm soát tốt đòn bẩy tài chính trong quá trình mở rộng quy mô.
· Đáng chú ý, khoản mục phải trả người bán tăng lên 12.300.077.816 VND trong năm 2025, tăng 1.386.800.342 VND so với năm 2024. Điều này phản ánh khả năng tận dụng tín dụng thương mại từ nhà cung cấp khá hiệu quả, qua đó giảm bớt áp lực huy động vốn vay ngắn hạn.
· Nguyên nhân: Việc sử dụng nguồn chiếm dụng hợp lý từ nhà cung cấp giúp công ty tối ưu dòng tiền vận hành mà vẫn bảo đảm khả năng thanh toán và duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác dịch vụ đầu vào.
· Vốn chủ sở hữu: Năm 2025 đạt 33.137.911.963 VND, tăng 3.786.994.332 VND so với năm 2024 (tăng 12,90%). Đây tiếp tục là điểm sáng trong cơ cấu tài chính của chi nhánh, cho thấy mức độ tự chủ vốn được củng cố theo thời gian.
· Vốn góp của chủ sở hữu tăng lên 26.521.388.818 VND, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 6.616.523.145 VND. Cơ cấu này cho thấy nguồn tài trợ cho tài sản dài hạn vẫn dựa chủ yếu vào nguồn vốn bền vững, phù hợp với nguyên tắc tài chính an toàn.
· Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng thêm hơn 746 triệu đồng so với năm 2024, góp phần củng cố bộ đệm tài chính và tạo dư địa cho doanh nghiệp tiếp tục tái đầu tư trong các năm tiếp theo.
	Kết luận: Sự biến động số liệu trong giai đoạn 2023-2025 cho thấy bức tranh tài chính của chi nhánh tương đối lành mạnh, tăng trưởng đồng đều và có sự cân đối giữa quy mô tài sản với chất lượng nguồn vốn.

Bảng 2.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 – 2025
Đơn vị tính: VND
	CHỈ TIÊU
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Tăng trưởng 2024/2023 (%)
	Tăng trưởng 2025/2024 (%)

	1. Doanh thu bán hàng và CCDV
	85.043.130.347
	96.125.480.583
	108.449.768.193
	13,03
	12,82

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	1.021.258.156
	1.152.450.211
	1.296.852.145
	12,85
	12,53

	3. Doanh thu thuần về BH và CCDV
	84.021.872.191
	94.973.030.372
	107.152.916.048
	13,03
	12,82

	4. Giá vốn hàng bán
	69.314.528.254
	78.352.410.493
	88.388.772.306
	13,04
	12,81

	5. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV
	14.707.343.937
	16.620.619.879
	18.764.143.742
	13,01
	12,90

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	512.458.122
	578.640.147
	652.067.846
	12,91
	12,69

	7. Chi phí tài chính
	1.278.450.354
	1.442.120.332
	1.619.661.765
	12,80
	12,31

	Trong đó: Chi phí lãi vay
	895.128.213
	1.011.450.347
	1.139.582.392
	13,00
	12,67

	8. Chi phí bán hàng
	2.102.458.157
	2.374.150.246
	2.675.730.338
	12,92
	12,70

	9. Chi phí quản lý kinh doanh
	6.301.558.403
	7.118.450.291
	8.021.193.204
	12,96
	12,68

	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD
	5.537.335.145
	6.264.539.157
	7.099.626.281
	13,13
	13,33

	11. Thu nhập khác
	150.458.211
	145.280.147
	140.215.342
	-3,44
	-3,49

	12. Chi phí khác
	42.158.157
	44.339.043
	46.609.724
	5,17
	5,12

	13. Lợi nhuận khác
	108.300.054
	100.941.104
	93.605.618
	-6,79
	-7,27

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	5.645.635.199
	6.365.480.261
	7.193.231.899
	12,75
	13,00

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	1.129.127.039
	1.273.096.052
	1.438.646.380
	12,75
	13,00

	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN
	4.516.508.160
	5.092.384.209
	5.754.585.519
	12,75
	13,00


(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán Công Ty TNHH Vietco Logistics)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Năm 2024 đạt 96.125.480.583 VND, tăng 11.082.350.236 VND so với năm 2023 (tương ứng 13,03%). Đến năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng lên 108.449.768.193 VND, tăng thêm 12.324.287.610 VND (tương ứng 12,82%) so với năm 2024. Kết quả này phản ánh chi nhánh vẫn duy trì được đà mở rộng khách hàng và sản lượng vận chuyển trong bối cảnh thị trường logistics cạnh tranh cao.
Doanh thu thuần: Sau khi trừ các khoản giảm trừ, doanh thu thuần năm 2024 đạt 94.973.030.372 VND, tăng 10.951.158.181 VND (+13,03%) so với năm 2023. Năm 2025 đạt 107.152.916.048 VND, tăng 12.179.885.676 VND (+12,82%) so với năm 2024. Điều này cho thấy chất lượng doanh thu của công ty vẫn được duy trì tốt, các chính sách giảm trừ chưa làm ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh cốt lõi.
	Giá vốn hàng bán: Đây tiếp tục là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí. Năm 2024 giá vốn đạt 78.352.410.493 VND, tăng 13,04% so với năm 2023; sang năm 2025 giá vốn tăng lên 88.388.772.306 VND, tăng thêm 10.036.361.813 VND (tương ứng 12,81%). Sự gia tăng này phù hợp với xu hướng mở rộng doanh thu và sản lượng dịch vụ.
Lợi nhuận gộp: Từ mức 14.707.343.937 VND năm 2023, lợi nhuận gộp tăng lên 16.620.619.879 VND năm 2024 (+13,01%) và đạt 18.764.143.742 VND năm 2025, tăng thêm 2.143.523.863 VND (+12,90%). Điều này cho thấy năng lực tạo giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của chi nhánh tiếp tục được duy trì.
Lợi nhuận trước thuế: Năm 2024 đạt 6.365.480.261 VND, tăng 12,75% so với năm 2023; năm 2025 đạt 7.193.231.899 VND, tăng thêm 827.751.638 VND (tương ứng 13,00%) so với năm 2024. Kết quả này phản ánh hiệu quả khai thác quy mô và kiểm soát chi phí ngày càng tốt hơn.
Lợi nhuận sau thuế: Năm 2024 đạt 5.092.384.209 VND, tăng 12,75% so với năm 2023; đến năm 2025 đạt 5.754.585.519 VND, tăng thêm 662.201.310 VND (tương ứng 13,00%). Việc lợi nhuận ròng tiếp tục tăng và vượt mốc 5,7 tỷ đồng khẳng định chi nhánh Đà Nẵng vẫn là đơn vị có hiệu quả sinh lời tốt trong hệ thống Vietco Logistics.
Bảng 2.5. Phân tích khả năng sinh lời của công ty TNHH Vietco Logistics chi nhánh Đà Nẵng 2023-2025
 										Đơn vị tính: %
	Chỉ tiêu
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025
	Chênh lệch 2024/2023 (+/-)
	Chênh lệch 2025/2024 (+/-)

	1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần (ROS). ROS=(Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần)*100%
	5,38
	5,36
	5,37
	-0,02
	+0,01

	2. Tỷ suất LN trên tổng tài sản (ROA).
ROA=(Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)*100%
	9,56
	9,55
	9,56
	-0,01
	+0,01

	3. Tỷ suất LN trên vốn chủ sở hữu (ROE).
ROE=Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	17,39
	17,35
	17,37
	-0,04
	+0,02


 		(Nguồn: Tổng hợp tính toán của tác giả từ số liệu BCTC công ty)
Nhìn chung, khả năng sinh lời của Chi nhánh Vietco Logistics Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025 phản ánh một bức tranh tài chính ổn định, tăng trưởng đều và có dấu hiệu cải thiện nhẹ về hiệu quả khai thác trong năm 2025. Các chỉ tiêu ROS, ROA và ROE đều được duy trì ở mặt bằng tốt so với đặc thù doanh nghiệp logistics nội địa.
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần (ROS): Chỉ số này đạt 5,38% năm 2023, giảm nhẹ xuống 5,36% năm 2024 và phục hồi lên 5,37% năm 2025. Diễn biến này cho thấy doanh nghiệp đã từng bước cải thiện biên lợi nhuận ròng thông qua kiểm soát chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng doanh thu.
Việc ROS ổn định quanh mức 5,36% - 5,38% cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của chi nhánh vẫn bảo đảm hiệu quả, ngay cả khi quy mô doanh thu tăng nhanh qua từng năm.
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): ROA đạt 9,56% năm 2023, 9,55% năm 2024 và tăng nhẹ lên 9,56% năm 2025. Điều này cho thấy công ty duy trì được khả năng tạo lợi nhuận khá tốt trên quy mô tài sản ngày càng mở rộng.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE lần lượt đạt 17,39% năm 2023, 17,35% năm 2024 và 17,37% năm 2025. Mặc dù biến động không lớn, chỉ số này luôn giữ ở mức cao trên 17%, phản ánh năng lực sinh lời tốt của nguồn vốn chủ sở hữu và khả năng sử dụng vốn khá hiệu quả.
Tóm lại, các chỉ số tài chính trong giai đoạn 2023-2025 cho thấy chi nhánh không chỉ gia tăng quy mô hoạt động mà còn giữ được chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sinh lời, tạo nền tảng thuận lợi cho các kế hoạch mở rộng kinh doanh trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc232260888]2.3. Thực trạng quy trình giao nhận container hàng nội địa tại công ty
[bookmark: _Toc232260889]2.3.1. Sơ đồ quy trình giao nhận container tại công ty
Sơ đồ quy trình giao nhận container tại công ty Vietco-Logistics chi nhánh Đà Nẵng gồm 8 bước.
 [image: ]
Hình 2.3. Sơ đồ quy trình giao nhận container
Sơ đồ trên cho thấy quy trình giao nhận thực tế của doanh nghiệp là một chuỗi liên tục từ khâu tiếp nhận booking đến khâu khóa bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Nói cách khác, mỗi bước không chỉ tạo ra hành động hiện trường mà còn tạo ra một lớp chứng từ hoặc dữ liệu để bước sau có thể diễn ra. Chính đặc điểm này giải thích vì sao việc nghiên cứu quy trình giao nhận tại Vietco-Logicstics phải luôn đi cùng nghiên cứu quy trình chứng từ, thay vì xem chứng từ là phần việc phát sinh sau cùng.
[bookmark: _Toc232260890]2.3.2. Phân tích chi tiết các bước trong quy trình
[bookmark: _Toc232260891]Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu vận chuyển từ khách hàng
Đây là bước mở đầu của toàn bộ quy trình. Bộ phận sale hoặc bộ phận điều hành tiếp nhận booking và các thông tin liên quan từ khách hàng, bao gồm loại hàng, loại container, số lượng, thời gian nâng rỗng, địa điểm đóng hàng, thời hạn hạ cảng và những yêu cầu đặc thù về phương tiện hoặc thời gian. Điều này cho thấy ở doanh nghiệp, bước đầu tiên đã gắn trực tiếp với thao tác số hóa dữ liệu chứ không dừng ở việc nhận thông tin bằng email hay điện thoại.
Về mặt nghiệp vụ, chất lượng của bước 1 quyết định chất lượng của toàn bộ quy trình. Nếu loại container bị ghi sai, nếu thời gian cut-off của cảng không được nhận diện đúng hoặc nếu thiếu thông tin về địa chỉ kho, tài xế, đặc điểm hàng hóa, những sai lệch đó sẽ truyền thẳng sang khâu xin lệnh, điều xe và tác nghiệp hiện trường. Đây là lý do vì sao bước tiếp nhận không thể xem là bước hành chính đơn giản; nó là nơi tạo ra 'dữ liệu gốc' của lô hàng.
Ưu điểm của doanh nghiệp ở bước này là đã có thói quen nhập liệu sớm, giúp thông tin được gom về đầu mối thay vì nằm rải rác ở email hay tin nhắn. Tuy nhiên, hạn chế hiện hữu là việc kiểm tra đầy đủ các trường thông tin vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân. Khi số lượng booking tăng trong ngày, khả năng bỏ sót ghi chú về loại cont, biển số moóc phù hợp hoặc thời gian hạ bãi có thể xảy ra.
Xét về chứng từ, bước này liên quan đến Booking Confirmation, email yêu cầu dịch vụ, file theo dõi đơn hàng và các dữ liệu nội bộ trên hệ thống. Nhận xét tổng quát cho thấy đây là điểm chặn đầu tiên của cả quy trình. Nếu doanh nghiệp thiết lập được checklist kiểm tra dữ liệu gốc ngay ở bước 1 thì nhiều lỗi phát sinh về sau có thể được giảm đáng kể. 
Bảng 2.6. Tóm tắt các nội dung bước 1.
	Nội dung 
	Bộ phận chính
	Chứng từ/dữ liệu liên quan
	Nhận xét

	Tiếp nhận booking, kiểm tra dữ liệu gốc, nhập hệ thống.
	Sale/Điều hành/Chứng từ
	Booking Confirmation, email dịch vụ, file đơn hàng
	Là điểm chặn đầu vào; cần checklist dữ liệu bắt buộc.


[bookmark: _Toc232260892]Bước 2: Đặt container rỗng và xin lệnh cấp container
Sau khi xác nhận thông tin lô hàng, bộ phận chứng từ phối hợp với điều hành để xin lệnh nâng hoặc lệnh cấp container rỗng từ depot hoặc hãng tàu. Ở bước này, doanh nghiệp phải xác định đúng loại container, đúng depot chỉ định, đúng thời gian nâng và các điều kiện đi kèm như thời gian miễn phí container, quy định trả cont, giấy mượn container hoặc booking có hiệu lực tại depot.
Trong hồ sơ thực tập, công việc hỗ trợ làm lệnh nâng container rỗng được mô tả theo trình tự khá rõ: tiếp nhận yêu cầu nâng cont, xác định loại container và thời gian - địa điểm nâng, xin lệnh cấp container, kiểm tra free time, bố trí tài xế vào depot/cảng, nhận EIR và xác nhận nâng cont lên xe. Điều đó cho thấy bước 2 của Vietco là sự kết hợp giữa xử lý chứng từ với tổ chức hiện trường, không phải chỉ đơn thuần là in một lệnh giấy.
Ưu điểm của bước này là doanh nghiệp có sự phối hợp tương đối trực tiếp giữa người làm lệnh và người điều phối xe. Nhờ vậy, nếu phát hiện thiếu thông tin hoặc thay đổi loại cont, doanh nghiệp có khả năng điều chỉnh nhanh. Tuy nhiên, hạn chế là khâu kiểm tra chéo trước khi phát hành lệnh chưa được thể hiện thành một thủ tục bắt buộc và chuẩn hóa. Trong thực tế, chỉ cần sai mã booking, sai loại cont hoặc sai nơi nâng cont, hậu quả không dừng ở hồ sơ mà sẽ biến thành chờ xe, lỡ lịch hoặc phát sinh chi phí ngoài kế hoạch.
Chứng từ của bước này gồm lệnh nâng container rỗng, lệnh cấp container, giấy mượn container (nếu có), xác nhận của hãng tàu/depot và dữ liệu điều xe. Đây là bước chuyển thông tin từ trạng thái kế hoạch sang trạng thái sẵn sàng tác nghiệp; vì vậy, tính chính xác của chứng từ ở đây có ý nghĩa như 'chìa khóa' mở cửa cho các bước tiếp theo.
Bảng 2.7. Tóm tắt các nội dung bước 2.
	Nội dung cốt lõi
	Bộ phận chính
	Chứng từ/dữ liệu liên quan
	Nhận xét trọng tâm

	Xin lệnh nâng rỗng, xác định depot, loại cont, thời gian thực hiện.
	Chứng từ/Điều hành
	Lệnh nâng cont rỗng, giấy mượn cont, xác nhận depot
	Sai ở bước này sẽ chuyển thành chờ xe và sai hiện trường.



[bookmark: _Toc232260893]Bước 3: Làm lệnh ePort và chuẩn bị điều kiện tác nghiệp tại cảng
Bên cạnh lệnh nâng cont, công việc quan trọng khác là làm lệnh trên hệ thống ePort, đặc biệt khi xe cần vào cảng để giao nhận container hoặc hạ bãi. Cụ thể các thao tác làm lệnh ePort Cảng Tiên Sa: đăng nhập hệ thống, chọn chức năng làm lệnh, nhập số container, loại container, số booking/DO, biển số xe - moóc, thông tin tài xế, thời gian dự kiến vào cảng, xác nhận, thanh toán phí nếu có, nhận mã lệnh hoặc QR code rồi chuyển sang khâu tài xế thực hiện.
Ở góc độ quản trị, đây là bước thể hiện mức độ số hóa của quy trình. Nếu doanh nghiệp làm tốt bước này, tài xế có thể chủ động hơn trong việc vào cảng, thời gian chờ cổng được giảm, thông tin được lưu vết điện tử và việc đối chiếu sau này cũng dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu lệnh ePort bị sai dữ liệu xe, sai thông tin cont hoặc không cập nhật kịp khi có thay đổi thời gian, lỗi sẽ bộc lộ ngay tại cổng cảng - nơi chi phí sửa sai thường cao hơn nhiều so với khi còn ở văn phòng.
Ưu điểm của Vietco-Logistics là đã quen với hình thức xử lý lệnh điện tử và có khả năng phối hợp trực tiếp giữa chứng từ với điều hành. Nhược điểm là quy trình phản hồi khi lệnh sai hoặc khi hiện trường thay đổi đột ngột còn mang tính xử lý tình huống nhiều hơn là được quy chuẩn hóa bằng hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết. Điều đó làm phát sinh rủi ro phụ thuộc vào tốc độ phản ứng của từng cá nhân.
Chứng từ và dữ liệu ở bước này gồm lệnh ePort, mã QR, xác nhận thanh toán phí nếu có, biển số xe - moóc, thông tin tài xế và file cập nhật lịch vào cảng. Có thể nói, nếu bước 2 cung cấp quyền nhận cont, thì bước 3 cung cấp quyền tác nghiệp ở cảng. Hai bước này tạo thành phần chứng từ 'kích hoạt' quan trọng nhất của quy trình.
Bảng 2.8. Tóm tắt các nội dung bước 3.
	Nội dung cốt lõi
	Bộ phận chính
	Chứng từ/dữ liệu liên quan
	Nhận xét trọng tâm

	Nhập dữ liệu ePort, phát hành mã lệnh, chuẩn bị điều kiện vào cảng.
	Chứng từ
	Lệnh ePort, QR, biển số xe, dữ liệu tài xế
	Thể hiện mức độ số hóa; cần quy trình xử lý lỗi lệnh nhanh.



[bookmark: _Toc232260894]Bước 4: Nhận container rỗng tại depot và kiểm tra tình trạng container
Sau khi có lệnh hợp lệ, tài xế đến depot để nhận container rỗng, kiểm tra tình trạng container trước khi ký EIR: đối chiếu số cont và loại cont với lệnh nâng, kiểm tra vỏ ngoài, khung cont, góc cont, cửa cont, bản lề, tay khóa, gioăng cao su, sàn cont, độ khô ráo, mùi, độ sạch, dấu hiệu thủng hoặc rách, số seal và việc ghi chú bất thường lên EIR hoặc biên bản giao nhận.
Đây là bước rất quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ trong thực tế nếu doanh nghiệp quá chú ý đến tiến độ. Một container rỗng không đạt chuẩn có thể gây ra nhiều hệ quả: không phù hợp để đóng hàng, phát sinh tranh chấp khi trả cont, hoặc làm gián đoạn toàn bộ lịch trình nếu phải đổi cont tại chỗ. Do đó, EIR tại bước nhận cont rỗng không chỉ là phiếu giao nhận phương tiện chứa hàng; nó là bằng chứng pháp lý phân định trách nhiệm giữa depot, doanh nghiệp vận tải và các bên liên quan.
Ưu điểm của Vietco-Logistisc là nhận thức được tầm quan trọng của khâu kiểm tra cont, kể cả yêu cầu chụp hình làm bằng chứng khi có dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, hạn chế là chất lượng kiểm tra giữa các tài xế có thể chưa đồng đều. Khi công việc nhiều, áp lực tiến độ lớn hoặc cont được nhận vào giờ cao điểm, tài xế rất dễ bỏ sót một số chi tiết kỹ thuật hoặc không ghi chú đầy đủ lên EIR.
Về chứng từ, bước này liên quan trực tiếp đến phiếu EIR, biên bản giao nhận, ảnh hiện trường và ghi chú xác nhận giữa các bên. Nhận xét tổng quát cho thấy đây là điểm kiểm soát rủi ro vật lý quan trọng nhất của quy trình. Nếu doanh nghiệp làm tốt bước 4, nguy cơ tranh chấp trách nhiệm khi trả cont sẽ giảm đáng kể.
Bảng 2.9. Tóm tắt các nội dung bước 4.
	Nội dung cốt lõi
	Bộ phận chính
	Chứng từ/dữ liệu liên quan
	Nhận xét trọng tâm

	Đối chiếu cont, kiểm tra kỹ thuật, ghi chú tình trạng lên EIR.
	Tài xế/Điều hành/Chứng từ
	Phiếu EIR, biên bản giao nhận, ảnh container
	Là điểm kiểm soát rủi ro vật lý và trách nhiệm pháp lý.



[bookmark: _Toc232260895]Bước 5: Vận chuyển container rỗng đến kho đóng hàng và tổ chức đóng hàng
Sau khi nhận cont rỗng, tài xế vận chuyển cont đến kho khách hàng để đóng hàng. Bề ngoài, đây có vẻ là một chặng di chuyển đơn giản; nhưng trên thực tế, đây là bước chuyển đổi từ quản lý container rỗng sang quản lý container hàng, đồng thời là điểm giao thoa giữa tiến độ điều xe và tiến độ làm hàng của khách. Chỉ cần xe đến trễ hoặc thông tin kho chưa rõ, kế hoạch đóng hàng sẽ bị dồn lại và ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian ra cảng.
Quy trình gồm: lập phiếu, kiểm tra và phê duyệt, xuất hàng tại kho, bàn giao hàng cho đơn vị vận chuyển, tài xế ký nhận, giao hàng đúng địa điểm và hoàn tất lưu chứng từ. Trong bối cảnh nghiên cứu này, phiếu giao hàng là chứng từ xác nhận việc container đã vào đúng điểm đóng hàng, hàng hóa được giao - nhận theo đúng căn cứ và thời gian thực tế.
Ưu điểm của bước này là doanh nghiệp có ý thức dùng chứng từ làm căn cứ bàn giao thay vì giao nhận chỉ bằng miệng hoặc tin nhắn. Tuy nhiên, hạn chế là khi thời gian đóng hàng bị kéo dài hoặc số lượng hàng lớn, bộ phận điều hành đôi khi chỉ nhận được thông tin muộn từ hiện trường, dẫn đến việc tái sắp xếp lịch xe hoặc lịch vào cảng bị động. Nếu không gắn chặt phiếu giao hàng với cơ chế cập nhật trạng thái theo thời gian thực, giá trị quản trị của chứng từ sẽ giảm đi.
Chứng từ chủ yếu ở bước này gồm phiếu giao hàng, phiếu xuất kho, bảng kê hàng, xác nhận giao hàng và các dữ liệu bàn giao với tài xế. Dưới góc độ kiểm soát, đây là điểm nối giữa việc quản lý cont và việc quản lý hàng hóa. Kể từ thời điểm đóng hàng xong, rủi ro mà doanh nghiệp gánh chịu không chỉ nằm ở vỏ cont mà còn gắn với tiến độ và độ an toàn của lô hàng.
Bảng 2.10. Tóm tắt các nội dung bước 5.
	Nội dung cốt lõi
	Bộ phận chính
	Chứng từ/dữ liệu liên quan
	Nhận xét trọng tâm

	Điều xe vào kho, lập phiếu giao hàng, xác nhận bàn giao.
	Điều hành/Tài xế/Kho/Chứng từ
	Phiếu giao hàng, phiếu xuất kho, bảng kê hàng
	Là điểm nối giữa quản lý cont và quản lý hàng hóa.


[bookmark: _Toc232260896]Bước 6: Vận chuyển container hàng đến cảng
Sau khi đóng hàng, tài xế vận chuyển container hàng ra cảng theo lịch điều phối. Đây là giai đoạn có áp lực thời gian rất lớn, bởi mọi chậm trễ ở bước này đều ảnh hưởng trực tiếp đến thời hạn hạ bãi, lịch tàu và cam kết dịch vụ với khách hàng. Trong nhật ký thực tập, sinh viên đã tham gia theo dõi xe hạ container đầy tại Cảng Tiên Sa, nhập số liệu vào file theo dõi nội bộ và cập nhật tình trạng vận chuyển cho bộ phận điều hành.
Điều này cho thấy tại Vietco-Logistics đã tồn tại hoạt động theo dõi tiến độ chuyến đi, song phần lớn vẫn dựa vào cập nhật thủ công từ tài xế và bộ phận điều hành. Ưu điểm của mô hình này là linh hoạt, phù hợp với quy mô hiện tại và không đòi hỏi chi phí công nghệ cao. Tuy nhiên, hạn chế lại rất rõ: khả năng cảnh báo sớm khi xe có nguy cơ trễ giờ còn yếu, dữ liệu thời gian thực thiếu tính tự động và việc đối chiếu sau chuyến dễ phụ thuộc vào mức độ đầy đủ của người cập nhật.
Về mặt quy trình, bước này đòi hỏi sự phối hợp chặt giữa điều hành, tài xế và chứng từ. Điều hành phải nắm được thời điểm cont rời kho, tuyến đi, thời gian dự kiến đến cảng, đồng thời chuẩn bị sẵn hồ sơ và hỗ trợ khi hiện trường phát sinh sự cố. Nếu chứng từ chỉ được xử lý sau khi xe đã đến cảng thì doanh nghiệp sẽ mất khả năng chủ động, và hiện trường sẽ trở thành nơi phải 'chữa lỗi' thay vì chỉ thực hiện lệnh.
Chứng từ và dữ liệu ở bước 6 gồm lệnh vận chuyển, file trạng thái chuyến, thông tin thời gian xe rời kho - vào cảng, cùng với dữ liệu điều phối từ bộ phận vận hành. Bản thân bước này không tạo ra nhiều chứng từ giấy mới, nhưng lại là nơi tạo ra dữ liệu vận hành vô cùng quan trọng để giải thích mọi vấn đề về tiến độ và chi phí phát sinh sau đó.
Bảng 2.11. Tóm tắt các nội dung bước 6.
	Nội dung cốt lõi
	Bộ phận chính
	Chứng từ/dữ liệu liên quan
	Nhận xét trọng tâm

	Theo dõi tuyến đi, thời gian, tiến độ ra cảng.
	Điều hành/Tài xế
	Lệnh vận chuyển, file trạng thái chuyến
	Cần cơ chế cảnh báo sớm để giảm trễ giờ hạ bãi.


[bookmark: _Toc232260897]Bước 7: Làm thủ tục hạ container tại cảng
Khi xe đến cảng, tài xế sử dụng lệnh ePort, mã QR và các hồ sơ liên quan để thực hiện thủ tục hạ bãi. Đây là bước kiểm nghiệm chất lượng của gần như toàn bộ chuỗi chứng từ trước đó. Nếu booking, lệnh nâng, lệnh ePort, dữ liệu xe, dữ liệu cont và thời gian thực hiện đều chính xác, cont sẽ được hạ bãi tương đối thuận lợi. Nhưng nếu chỉ một trong các thông tin cốt lõi bị sai, hiện trường sẽ lập tức gặp trở ngại.
Ưu điểm là đã chuyển một phần quy trình sang môi trường điện tử nên việc kiểm soát lệnh và xác nhận vào cảng thuận tiện hơn so với mô hình hoàn toàn giấy tờ truyền thống. Tuy nhiên, điểm nghẽn là cảng vẫn dễ trở thành nơi bộc lộ các lỗi xuất phát từ khâu trước: sai dữ liệu xe, sai cont, thiếu xác nhận hoặc chậm thông tin. Một quy trình tốt phải khiến bước hạ cảng trở thành bước xác nhận cuối cùng, không phải bước sửa lỗi.
Ở bước này, tài xế là người trực tiếp thực hiện, nhưng bộ phận chứng từ và điều hành vẫn đóng vai trò hỗ trợ rất lớn. Khi phát sinh lỗi, văn phòng phải phản ứng nhanh để điều chỉnh lệnh, xác nhận lại dữ liệu hoặc phối hợp với depot/hãng tàu/cảng. Nếu cơ chế phối hợp không đủ rõ, chỉ cần một xe chậm hạ bãi cũng có thể kéo theo chi phí chờ, ảnh hưởng tâm lý tài xế và làm xáo trộn toàn bộ lịch điều xe còn lại.
Chứng từ liên quan gồm lệnh ePort, EIR, xác nhận vào cổng, giấy mượn container nếu có và các thông tin bổ trợ khác. Do đây là điểm giao với hệ thống cảng, mọi sai lệch dữ liệu ở bước này đều mang tính hữu hình và tốn kém hơn nhiều. Vì vậy, doanh nghiệp cần xem bước 7 như nơi kiểm nghiệm độ chuẩn của toàn bộ hệ thống chứng từ, chứ không chỉ là một thao tác giao nhận đơn lẻ.
Bảng 2.12. Tóm tắt các nội dung bước 7.
	Nội dung cốt lõi
	Bộ phận chính
	Chứng từ/dữ liệu liên quan
	Nhận xét trọng tâm

	Dùng lệnh ePort và hồ sơ liên quan để hạ bãi.
	Tài xế/Chứng từ/Điều hành
	Lệnh ePort, EIR, xác nhận vào cổng
	Là nơi bộc lộ chất lượng toàn bộ chuỗi chứng từ trước đó.


[bookmark: _Toc232260898]Bước 8: Hoàn tất chứng từ và bàn giao cho các bộ phận liên quan
Sau khi container được hạ bãi hoặc trả rỗng, doanh nghiệp tiến hành tập hợp, đối chiếu và khóa hồ sơ chuyến hàng, kiểm tra EIR nâng, EIR hạ, phiếu xác nhận depot, theo dõi xe trả cont đúng depot và đúng thời gian, đồng thời hỗ trợ nhập số liệu và kiểm tra file theo dõi nội bộ. 
Ở góc độ quản trị, đây là bước khép lại chu trình dịch vụ. Khi bộ hồ sơ hoàn chỉnh, kế toán mới có căn cứ quyết toán, điều hành mới có dữ liệu đánh giá chuyến đi, và doanh nghiệp mới có khả năng truy xuất nếu khách hàng khiếu nại hoặc nếu có tranh chấp về container. Nếu bộ hồ sơ bị thiếu, lưu nhầm hoặc đóng chậm, doanh nghiệp sẽ mất đi khả năng kiểm soát hậu kiểm - một yếu tố rất quan trọng trong logistics hiện đại.
Ưu điểm của chi nhánh là có thói quen đối chiếu EIR, phiếu xác nhận depot và các giấy tờ liên quan sau vận chuyển. Tuy nhiên, hạn chế là áp lực hoàn tất hồ sơ thường dồn vào cuối ngày hoặc cuối chuỗi công việc, khiến bộ phận chứng từ có nguy cơ quá tải khi số chuyến tăng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng hồ sơ thiếu ảnh hiện trường, thiếu chữ ký, lưu sai mã chuyến hoặc chậm chuyển sang kế toán.
Chứng từ của bước này gồm bộ hồ sơ scan, EIR nâng - hạ, phiếu xác nhận depot, phiếu giao hàng có xác nhận, file theo dõi nội bộ và các tài liệu quyết toán. Nhận xét tổng quát cho thấy doanh nghiệp đã nhận thức được vai trò của bước hậu kiểm, nhưng cần tiếp tục chuẩn hóa về cấu trúc lưu trữ, thời hạn hoàn tất và trách nhiệm bàn giao nếu muốn biến hồ sơ thành tài sản quản trị lâu dài.
Bảng 2.13. Tóm tắt các nội dung bước 8.
	Nội dung cốt lõi
	Bộ phận chính
	Chứng từ/dữ liệu liên quan
	Nhận xét trọng tâm

	Đối chiếu, lưu trữ, khóa hồ sơ và bàn giao quyết toán.
	Chứng từ/Điều hành/Kế toán
	EIR nâng-hạ, phiếu xác nhận depot, hồ sơ scan
	Là bước khóa dữ liệu và nền tảng cho hậu kiểm, thanh toán.


Phân tích rủi ro sai sót chứng từ và rủi ro tác nghiệp thường gặp
Rủi ro trong quy trình giao nhận container hàng nội địa tại Vietco Logistics có thể chia thành ba nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là rủi ro dữ liệu đầu vào: booking thiếu thông tin, nhập sai loại container, không cập nhật đúng thời gian hạ bãi hoặc sai điểm giao hàng. Thứ hai là rủi ro trong chứng từ tác nghiệp: sai lệnh nâng, sai lệnh ePort, thiếu ghi chú trên EIR, thiếu ảnh hiện trường hoặc chậm phản hồi khi xảy ra thay đổi. Thứ ba là rủi ro hậu kiểm: lưu nhầm mã hồ sơ, thiếu chữ ký, thiếu xác nhận depot, hoàn tất hồ sơ chậm hoặc bàn giao chậm cho kế toán.
Điều nguy hiểm là các rủi ro này thường nối chuỗi với nhau. Ví dụ, sai thông tin booking làm sai lệnh nâng; lệnh nâng sai khiến tài xế chờ tại depot; thời gian chờ làm trễ lịch đóng hàng; trễ đóng hàng khiến xe ra cảng gấp; và chính áp lực thời gian đó lại làm bộ phận chứng từ dễ bỏ sót hồ sơ khi hoàn tất. Vì vậy, nếu đánh giá từng lỗi một cách tách rời, doanh nghiệp sẽ khó nhìn ra nguyên nhân gốc.
Bên cạnh rủi ro nội bộ, hoạt động giao nhận container còn chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như quy định tại cảng, tình trạng quá tải ở depot, điều kiện giao thông, thay đổi lịch tàu và biến động giá nhiên liệu. Trong đó, biến động giá dầu là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận tải và cách doanh nghiệp tổ chức điều xe. Khi giá dầu tăng mạnh, chi phí khai thác mỗi chuyến xe tăng lên, áp lực tối ưu hành trình, giảm xe chờ, giảm quay đầu rỗng và giảm sai lệnh càng trở nên cấp thiết.
Bảng 2.14. Các rủi ro thường gặp
	Nhóm rủi ro
	Biểu hiện thường gặp
	Hậu quả trực tiếp
	Mức ảnh hưởng
	Biện pháp

	Dữ liệu đầu vào
	Sai loại cont, thiếu thời gian cut-off, thiếu địa chỉ kho.
	Sai lệnh, điều xe nhầm, chậm toàn chuỗi.
	Cao
	Checklist bắt buộc trước khi nhập hệ thống.

	Lệnh và dữ liệu điện tử
	Sai biển số xe, sai booking, sai giờ trên ePort.
	Xe không vào được cảng/depot, phát sinh chờ.
	Cao
	Kiểm tra chéo 2 lớp trước khi phát hành lệnh.

	Kiểm tra hiện trường
	Bỏ sót hư hỏng cont, không chụp ảnh, ghi chú EIR không đầy đủ.
	Dễ tranh chấp trách nhiệm khi trả cont.
	Cao
	Chuẩn hóa checklist EIR, bắt buộc ảnh hiện trường.

	Theo dõi tiến độ
	Cập nhật chậm, không có cảnh báo sớm trễ giờ.
	Chậm đóng hàng, chậm hạ bãi, xáo trộn kế hoạch điều xe.
	Trung bình - cao
	Dùng file trạng thái theo giờ hoặc công cụ TMS/GPS.

	Hoàn tất hồ sơ
	Thiếu phiếu xác nhận depot, lưu sai mã chuyến, chậm khóa hồ sơ.
	Chậm quyết toán, khó truy xuất, giảm chất lượng kiểm soát.
	Trung bình
	Quy định thời hạn hoàn tất hồ sơ theo ngày/chuyến.

	Chi phí nhiên liệu
	Giá dầu tăng hoặc biến động mạnh làm thay đổi chi phí chuyến xe.
	Biên lợi nhuận giảm, áp lực điều xe tối ưu tăng lên.
	Cao
	Theo dõi định mức nhiên liệu, tối ưu tuyến và tải trọng.


Bảng rủi ro cho thấy những điểm yếu của quy trình không chỉ liên quan đến 'thiếu giấy tờ' mà còn liên quan đến chất lượng dữ liệu, tốc độ phản ứng và năng lực tổ chức khai thác. Vì vậy, đánh giá quy trình cần tiếp tục mở rộng sang cả góc độ chi phí, nhất là chi phí nhiên liệu và chi phí thời gian chờ - hai khoản rất nhạy với biến động của giá dầu và điều kiện thị trường vận tải.
[bookmark: _Toc232260899]2.4. Đánh giá quy trình giao nhận container tại công ty
[bookmark: _Toc232260900]2.4.1. Ưu điểm của quy trình
Thứ nhất, quy trình giao nhận tại Vietco-Logistics có tính thực tế cao và bám sát logic vận hành của doanh nghiệp vận tải container nội địa. Các bước từ tiếp nhận booking, làm lệnh nâng, lệnh ePort, kiểm tra EIR, lập phiếu giao hàng, theo dõi xe ra cảng đến khóa hồ sơ đều hiện diện tương đối rõ ràng. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã hình thành được một chuỗi nghiệp vụ có trật tự, không vận hành hoàn toàn theo cảm tính.
Thứ hai, doanh nghiệp đã có nhận thức tương đối tốt về vai trò của chứng từ trong vận hành. Nhiều công việc trong nhật ký thực tập như kiểm tra tình trạng container, ghi chú EIR, theo dõi xe hạ cont đầy, kiểm tra phiếu xác nhận depot, nhập số liệu vào file theo dõi, làm lệnh ePort… đều chứng minh rằng doanh nghiệp xem chứng từ là một phần của quá trình tác nghiệp chứ không chỉ là thủ tục giấy tờ.
Thứ ba, chi nhánh có lợi thế về đội xe chủ động và cơ cấu tổ chức gọn. Việc trực tiếp quản lý 20 đầu xe kéo giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào đơn vị ngoài trong nhiều tình huống và có khả năng phản ứng nhanh hơn khi điều kiện hiện trường thay đổi. Cơ cấu điều hành - chứng từ gắn chặt với nhau cũng tạo ra khoảng cách thông tin ngắn, giúp giảm độ trễ trong phối hợp.
Thứ tư, dữ liệu tài chính và kết quả kinh doanh 2023 - 2025 cho thấy quy trình hiện hành, dù còn hạn chế, vẫn đang hỗ trợ tương đối tốt cho tăng trưởng của doanh nghiệp. Nếu quy trình quá rời rạc hoặc mất kiểm soát nghiêm trọng, doanh thu và lợi nhuận khó có thể duy trì nhịp tăng đều như thời gian qua. Điều này cho phép khẳng định doanh nghiệp có nền vận hành cơ bản vững để tiếp tục cải tiến.
Thứ năm, chi nhánh đã có dấu hiệu tiếp cận số hóa trong khâu làm lệnh và theo dõi thông tin. Việc sử dụng ePort, mã lệnh điện tử và dữ liệu nội bộ cho thấy doanh nghiệp có nền tảng để tiến lên các giải pháp số hóa sâu hơn trong giai đoạn tới. Đây là một lợi thế rất quan trọng vì trong ngành logistics hiện nay, khả năng số hóa và truy xuất dữ liệu ngày càng trở thành nhân tố cạnh tranh cốt lõi.
[bookmark: _Toc232260901]2.4.2. Hạn chế của quy trình
Bên cạnh các ưu điểm, quy trình giao nhận tại Vietco-Logistics vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Thứ nhất là mức độ chuẩn hóa dữ liệu đầu vào chưa cao. Việc nhập thông tin booking, kiểm tra điều kiện lệnh, xác nhận các trường dữ liệu nhạy cảm còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân. Điều này làm tăng nguy cơ sai sót lặp lại khi khối lượng việc tăng hoặc khi người xử lý thay đổi.
Thứ hai là luân chuyển chứng từ và thông tin còn phân tán trên nhiều kênh. Một phần dữ liệu đi qua email, một phần đi qua điện thoại hoặc tin nhắn, một phần tồn tại dưới dạng bản scan hoặc file riêng lẻ. Cách vận hành này tạo sự linh hoạt nhưng khiến doanh nghiệp khó bảo đảm nguyên tắc 'một chuyến hàng - một bộ dữ liệu thống nhất', từ đó ảnh hưởng đến khả năng truy xuất và hậu kiểm.
Thứ ba là khâu theo dõi trạng thái chuyến đi và cảnh báo sớm chưa mạnh. Dù doanh nghiệp đã có file theo dõi nội bộ, việc cập nhật vẫn thiên về thủ công và phản ứng sau khi sự việc phát sinh. Khi xe có nguy cơ trễ giờ hạ bãi hoặc khi việc đóng hàng kéo dài, khả năng cảnh báo và điều chỉnh sớm còn hạn chế. Điều này làm chi phí thời gian chờ dễ tăng lên nhưng khó đo lường rõ ràng.
Thứ tư là chất lượng kiểm tra hiện trường giữa các tài xế chưa hoàn toàn đồng nhất. Hướng dẫn kiểm tra container là khá chi tiết, nhưng việc áp dụng trên thực tế có thể lệ thuộc vào thói quen, kinh nghiệm và áp lực tiến độ của từng người. Chính vì vậy, rủi ro bỏ sót hư hỏng container hoặc ghi chú EIR chưa đầy đủ vẫn tồn tại.
Thứ năm là bước hoàn tất hồ sơ còn dồn áp lực vào cuối quy trình. Khi số chuyến tăng trong ngày, bộ phận chứng từ phải xử lý nhiều loại giấy tờ cùng lúc, nên dễ xảy ra thiếu ảnh hiện trường, chậm xác nhận depot, lưu sai mã hồ sơ hoặc chậm chuyển hồ sơ sang kế toán. Đây là hạn chế mang tính quản trị nội bộ rõ rệt và có thể làm giảm chất lượng kiểm soát của doanh nghiệp về dài hạn.
Thứ sáu là quy trình hiện tại chưa gắn đủ chặt với quản trị chi phí biến động, đặc biệt là chi phí nhiên liệu. Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng giảm mạnh và chi phí khai thác xe kéo nhạy cảm với giá dầu, doanh nghiệp cần một quy trình điều xe và theo dõi chuyến đi có khả năng giảm xe chạy rỗng, giảm chờ bãi và tăng độ chính xác của lịch trình. Nếu chỉ nhìn quy trình dưới góc độ chứng từ mà không gắn với chi phí chuyến đi, doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ một phần rất quan trọng của hiệu quả logistics.
Có thể thấy quy trình của doanh nghiệp không yếu ở chỗ không có quy trình, mà yếu ở chỗ nhiều khâu đã có nhưng chưa được chuẩn hóa đủ sâu để vận hành ổn định khi khối lượng việc tăng. Đây là đặc điểm rất điển hình của doanh nghiệp logistics đang tăng trưởng: nền vận hành cơ bản đã có, nhưng nếu không sớm nâng thành hệ thống, rủi ro sẽ tích lũy theo quy mô.
[bookmark: _Toc232260902]2.5. Nguyên nhân của những hạn chế
[bookmark: _Toc232260903]2.5.1. Nguyên nhân khách quan
Nguyên nhân khách quan thứ nhất đến từ tính phức tạp của hoạt động giao nhận container nội địa. Đây là loại hình dịch vụ có nhiều chủ thể tham gia: khách hàng, bộ phận sale, điều hành, chứng từ, tài xế, depot, cảng và đôi khi thêm hãng tàu hoặc đơn vị kho. Mỗi chủ thể sử dụng một hệ thống thông tin khác nhau, thời gian phản hồi khác nhau và tiêu chuẩn chứng từ khác nhau. Do đó, ngay cả khi doanh nghiệp đã có quy trình nội bộ, việc đồng bộ hoàn toàn với các bên ngoài vẫn là thách thức.
Thứ hai là áp lực cạnh tranh của thị trường vận tải và logistics miền Trung. Cạnh tranh không chỉ diễn ra ở giá cước mà còn ở tốc độ phản hồi, khả năng đáp ứng giờ gấp và cam kết dịch vụ. Dưới áp lực này, doanh nghiệp rất dễ ưu tiên 'chạy kịp chuyến' hơn là chuẩn hóa sâu dữ liệu và hồ sơ. Điều đó giúp giải quyết ngắn hạn nhưng có thể làm tăng lỗi hệ thống trong dài hạn.
Thứ ba là biến động của môi trường vĩ mô, đặc biệt là giá dầu và chi phí vận tải. Theo cập nhật ngắn hạn của EIA đầu tháng 4/2026, giá Brent bình quân tháng 3/2026 khoảng 103 USD/thùng và có thể đạt đỉnh khoảng 115 USD/thùng trong quý 	II/2026 trước khi giảm dần vào cuối năm, trong khi các đánh giá của World Bank vẫn nhấn mạnh mặt bằng giá năng lượng biến động mạnh do bất định cung - cầu và địa chính trị. Những dao động như vậy gây áp lực trực tiếp lên chi phí nhiên liệu của doanh nghiệp vận tải đường bộ, làm cho yêu cầu tối ưu chuyến đi, hạn chế xe chờ và giảm sai lệnh càng cấp thiết hơn. Khi chi phí nhiên liệu tăng, bất kỳ lỗi tác nghiệp nào làm phát sinh chờ xe hoặc quay đầu rỗng đều trở nên đắt đỏ hơn trước.
Thứ tư là yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và môi trường cảng. Khách hàng hiện nay không chỉ đòi hỏi giao đúng giờ mà còn muốn được cập nhật thông tin liên tục, chứng từ minh bạch và khả năng truy xuất rõ ràng. Song song với đó, cảng và depot ngày càng đẩy mạnh điện tử hóa, từ đó yêu cầu dữ liệu phải chính xác ngay từ đầu. Những thay đổi này làm cho doanh nghiệp phải nâng chuẩn quy trình nhanh hơn nếu không muốn bị tụt lại.
[bookmark: _Toc232260904]2.5.2. Nguyên nhân chủ quan
Nguyên nhân chủ quan thứ nhất là quy trình nội bộ của chi nhánh vẫn còn dựa nhiều vào kinh nghiệm của từng cá nhân. Dù các bước công việc đã hình thành tương đối rõ, nhưng các biểu mẫu chuẩn, checklist bắt buộc, ma trận trách nhiệm và tiêu chuẩn phản hồi lỗi vẫn chưa được chuẩn hóa ở mức đủ sâu. Điều này làm cho chất lượng thực hiện giữa các ca làm việc hoặc giữa các nhân sự khác nhau chưa hoàn toàn đồng đều.
Thứ hai là nguồn lực nhân sự văn phòng còn mỏng so với tốc độ tăng của khối lượng công việc. Với khoảng 10 nhân viên văn phòng nhưng phải hỗ trợ hoạt động của 20 đầu xe kéo và nhiều loại hồ sơ, áp lực xử lý đồng thời là rất lớn. Khi công việc dồn vào giờ cao điểm, nhân sự thường có xu hướng ưu tiên xử lý cho kịp tiến độ trước mắt, trong khi các thao tác kiểm tra chéo hoặc hậu kiểm bị đẩy lùi về sau.
Thứ ba là doanh nghiệp chưa tích hợp đủ mạnh dữ liệu chứng từ với dữ liệu vận hành. File theo dõi nội bộ, lệnh điện tử, ảnh hiện trường và hồ sơ scan đã tồn tại, nhưng chưa được liên kết thành một cấu trúc dữ liệu thống nhất theo từng mã chuyến. Hệ quả là doanh nghiệp vẫn có thông tin, nhưng thông tin chưa trở thành hệ thống quản trị đủ mạnh để hỗ trợ cảnh báo sớm và phân tích nguyên nhân gốc.
Thứ tư là cơ chế đánh giá hiệu quả quy trình còn thiên về kết quả cuối cùng hơn là theo dõi điểm kiểm soát trong từng bước. Nếu chỉ nhìn vào việc chuyến hàng có hoàn thành hay không, doanh nghiệp sẽ khó nhận ra có bao nhiêu lỗi nhỏ đã phát sinh và được xử lý tạm thời trong quá trình thực hiện. Chính những lỗi nhỏ lặp đi lặp lại này mới là nơi bào mòn năng suất và biên lợi nhuận.
Thứ năm là tư duy quản trị chi phí biến động, nhất là chi phí nhiên liệu, chưa được tích hợp rõ vào quy trình giao nhận. Trong bối cảnh giá dầu tăng - giảm khó lường, doanh nghiệp cần xem việc giảm thời gian chờ xe, giảm hành trình không tải và giảm lỗi chứng từ như một phần của quản trị chi phí, chứ không chỉ là nâng chất lượng hồ sơ. Khi góc nhìn này chưa được thể chế hóa trong quy trình, hiệu quả tài chính chưa thể cải thiện mạnh.
[bookmark: _Toc232260905]CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN CONTAINER HÀNG NỘI ĐỊA TẠI CÔNG TY TNHH VIETCO LOGISTICS - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
[bookmark: _Toc232260906]3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty
[bookmark: _Toc232260907]3.1.1. Dự báo môi trường kinh doanh logistics trong thời gian tới
Giai đoạn 2026 - 2028 được dự báo tiếp tục là giai đoạn thị trường logistics chịu tác động đồng thời của ba xu hướng lớn: tăng trưởng hàng hóa gắn với sản xuất, yêu cầu số hóa sâu hơn trong chuỗi giao nhận, và biến động mạnh của chi phí vận tải do nhiên liệu, phí hạ tầng và rủi ro địa chính trị. Đối với một chi nhánh vận tải container nội địa như Vietco Logistics Đà Nẵng, ba xu hướng này không tồn tại tách rời nhau mà cùng hội tụ vào năng lực tổ chức quy trình.
Thứ nhất, nhu cầu vận chuyển nội địa phục vụ tại miền Trung vẫn có dư địa tăng khi khu vực này tiếp tục phát triển công nghiệp, thương mại và kết nối cảng biển. Điều đó mở ra cơ hội gia tăng sản lượng dịch vụ cho Vietco Logistics, đặc biệt trong các chặng vận chuyển container phục vụ đóng hàng và ra cảng. Tuy nhiên, cơ hội tăng sản lượng chỉ có ý nghĩa khi doanh nghiệp kiểm soát tốt tiến độ và sai sót; nếu không, mở rộng quy mô sẽ làm chi phí điều hành tăng nhanh hơn doanh thu.
Thứ hai, số hóa logistics không còn là lựa chọn mang tính hình ảnh mà đã trở thành điều kiện vận hành. Cảng, depot và khách hàng ngày càng quen với việc sử dụng dữ liệu điện tử, lệnh trực tuyến, cập nhật trạng thái theo thời gian thực và truy xuất hồ sơ nhanh. Điều này tạo áp lực buộc chi nhánh phải dịch chuyển từ mô hình có file theo dõi sang mô hình có hệ thống dữ liệu hành động, trong đó thông tin của mỗi chuyến hàng được gom về một cấu trúc thống nhất và hỗ trợ ra quyết định ngay trong ngày.
Thứ ba, biến động giá dầu thế giới tiếp tục là rủi ro lớn đối với doanh nghiệp vận tải đường bộ. Cập nhật ngắn hạn của EIA cho thấy giá dầu Brent đã tăng mạnh trong quý I/2026 và dự báo bình quân quý II/2026 có thể ở mức rất cao trước khi hạ dần, trong khi World Bank vẫn đánh giá thị trường năng lượng đang chịu ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế yếu, bất định chính sách và những cú sốc cung - cầu. Đối với Vietco Logistics, điều đó có nghĩa chi phí nhiên liệu có thể biến động mạnh theo từng quý, làm cho mục tiêu tối ưu tuyến, hạn chế xe chờ, giảm chạy rỗng và nâng độ chính xác của điều hành trở thành vấn đề sống còn.
Thứ tư, mức độ cạnh tranh trên thị trường logistics nội địa sẽ tiếp tục dịch chuyển từ cạnh tranh thuần về giá sang cạnh tranh về độ tin cậy dịch vụ. Doanh nghiệp nào giao hàng ổn định, hồ sơ minh bạch, phản hồi nhanh, ít lỗi tác nghiệp và có khả năng cung cấp thông tin xuyên suốt sẽ tạo ra khác biệt bền vững hơn doanh nghiệp chỉ giảm giá cước. Vì vậy, việc hoàn thiện quy trình giao nhận container phải được xem là giải pháp chiến lược chứ không chỉ là cải tiến nghiệp vụ nhỏ lẻ.
Bảng 3.1. Dự báo môi trường kinh doanh logistics và tác động đến Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng
	Xu hướng môi trường
	Tác động 
	Rủi ro 
	Ý nghĩa

	Nhu cầu vận chuyển nội địa tăng
	Tăng cơ hội nhận thêm sản lượng và mở rộng khách hàng.
	Quá tải điều hành, tăng lỗi chứng từ theo quy mô.
	Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và năng lực xử lý chuyến hàng.

	Số hóa cảng và dịch vụ logistics
	Tăng yêu cầu dữ liệu chính xác, phản hồi nhanh, truy xuất hồ sơ.
	Lỗi lệnh, chậm xử lý, giảm hình ảnh chuyên nghiệp.
	Đầu tư số hóa quy trình lệnh, trạng thái và hồ sơ chuyến.

	Biến động giá dầu và chi phí vận tải
	Chi phí nhiên liệu thay đổi mạnh theo quý, tác động trực tiếp đến giá vốn.
	Biên lợi nhuận giảm nếu chuyến đi không tối ưu.
	Quản trị định mức nhiên liệu và tối ưu điều xe gắn với quy trình.

	Cạnh tranh dịch vụ ngày càng cao
	Khách hàng đánh giá mạnh vào tiến độ và tính minh bạch.
	Dễ mất khách hàng nếu giao nhận thiếu ổn định.
	Xây dựng năng lực dịch vụ dựa trên quy trình và KPI rõ ràng.


Bảng dự báo cho thấy môi trường kinh doanh sắp tới không cho phép doanh nghiệp duy trì cách làm theo kinh nghiệm đơn thuần. Muốn giữ tốc độ tăng trưởng hiện có, Vietco Logistics cần biến quy trình giao nhận thành một hệ thống vận hành có dữ liệu, có kiểm soát và có khả năng học hỏi từ từng chuyến hàng.
[bookmark: _Toc232260908]3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới
Trên nền tảng tăng trưởng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng phát triển của Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn tới nên tập trung vào ba trục: tăng trưởng có chọn lọc, kiểm soát tốt chi phí vận hành và nâng cấp năng lực quản trị quy trình. Tăng trưởng có chọn lọc nghĩa là ưu tiên nhóm khách hàng và tuyến dịch vụ mà chi nhánh có lợi thế rõ về vận tải nội địa và giao nhận container, thay vì mở rộng dàn trải. Kiểm soát chi phí vận hành nghĩa là phải coi quản trị chuyến xe, thời gian chờ và nhiên liệu như một phần của chiến lược lợi nhuận. Nâng cấp năng lực quản trị quy trình nghĩa là chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn hóa chứng từ, số hóa theo mức phù hợp và thiết lập KPI cho từng điểm chặn chính.
Về mục tiêu chung, chi nhánh cần tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhưng với trọng tâm là nâng chất lượng tăng trưởng. Trong bối cảnh giá dầu có thể biến động khó lường, mục tiêu không nên chỉ là chạy thêm chuyến mà còn phải là tăng chuyến nhưng giảm lỗi và giảm chi phí phát sinh. Đây là khác biệt rất quan trọng giữa tăng trưởng cơ học và tăng trưởng quản trị.
Về mục tiêu đối với hoạt động nghiên cứu, doanh nghiệp nên đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện quy trình giao nhận container hàng nội địa theo hướng: dữ liệu đầu vào đúng ngay từ đầu; lệnh điện tử phát hành chính xác; EIR được kiểm tra đầy đủ; trạng thái chuyến đi được cập nhật có cấu trúc; hồ sơ cuối chuyến được hoàn thiện trong thời hạn quy định; và toàn bộ quy trình có thể đo bằng các chỉ số hiệu quả rõ ràng. Khi những mục tiêu này được lượng hóa, doanh nghiệp mới có cơ sở để đánh giá giải pháp có hiệu quả hay không.
Dựa trên nhịp tăng trưởng khoảng 12,8% - 13,0% mỗi năm, doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu tăng doanh thu ở mức thận trọng hơn trong giai đoạn 2026 - 2028, chẳng hạn khoảng 9% - 11%/năm, đồng thời tập trung vào cải thiện biên lợi nhuận nhờ giảm lỗi và giảm chi phí phát sinh. Mức mục tiêu thận trọng này phù hợp hơn với bối cảnh giá dầu biến động và cạnh tranh ngày càng cao.
Bảng 3.2. Mục tiêu phát triển của Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2026 – 2028
	Nhóm mục tiêu
	2026
	2027
	2028
	Ý nghĩa 

	Tăng trưởng doanh thu (đề xuất)
	9% - 10%
	10% - 11%
	10% - 11%
	Bảo đảm tăng trưởng nhưng không gây quá tải vận hành.

	Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (đề xuất)
	10% - 12%
	10% - 12%
	11% - 12%
	Gắn tăng trưởng với kiểm soát chi phí và giảm sai sót.

	Tỷ lệ hồ sơ hoàn tất trong ngày
	≥ 92%
	≥ 95%
	≥ 97%
	Nâng chất lượng hậu kiểm và rút ngắn quyết toán.

	Tỷ lệ sai lệnh ePort/lệnh nâng
	≤ 2,5%
	≤ 1,5%
	≤ 1,0%
	Giảm chờ xe, giảm lỗi hiện trường.

	Tỷ lệ có đủ ảnh hiện trường + EIR
	≥ 90%
	≥ 95%
	≥ 98%
	Tăng khả năng truy xuất và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp.

	Tỷ lệ chuyến được cập nhật trạng thái đầy đủ
	≥ 85%
	≥ 92%
	≥ 95%
	Tăng năng lực cảnh báo sớm và tối ưu điều phối.


[bookmark: _Toc232260909]3.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận container hàng nội địa
[bookmark: _Toc232260910]3.2.1. Hoàn thiện quy trình xử lý chứng từ và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào
Giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất là chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và quy trình xử lý chứng từ theo nguyên tắc đúng ngay từ đầu. Thực trạng ở Chương 2 cho thấy nhiều rủi ro phát sinh không phải vì doanh nghiệp không có chứng từ, mà vì dữ liệu ở bước đầu vào hoặc bước phát hành lệnh chưa được kiểm tra thống nhất. Do đó, chi nhánh cần xây dựng một checklist bắt buộc cho mỗi booking, trong đó quy định rõ các trường thông tin phải có trước khi nhập hệ thống: loại hàng, loại container, số lượng, thời gian nâng rỗng, thời gian hạ cảng, địa điểm kho, phương tiện phù hợp, yêu cầu đặc thù của khách và những lưu ý về free time.
Song song với checklist đầu vào, doanh nghiệp cần thiết lập nguyên tắc một mã chuyến - một bộ hồ sơ thống nhất. Mọi file mềm, lệnh điện tử, ảnh container, EIR, phiếu giao hàng và hồ sơ quyết toán phải xoay quanh cùng một mã chuyến hoặc mã booking chuẩn. Khi đó, việc truy xuất và đối chiếu sau này sẽ nhanh hơn, giảm hẳn nguy cơ lưu nhầm hoặc thiếu phiên bản cuối cùng.
Đối với các lệnh nhạy cảm như lệnh nâng cont và lệnh ePort, doanh nghiệp nên áp dụng cơ chế kiểm tra chéo hai lớp. Người lập lệnh thực hiện bước nhập dữ liệu; người thứ hai hoặc chính điều hành chuyến xác nhận nhanh bốn yếu tố cốt lõi: số booking, loại cont, biển số xe - moóc và thời gian/địa điểm thực hiện. Cơ chế này không làm quy trình chậm đi đáng kể nhưng có thể giảm mạnh lỗi hiện trường.
Ở cuối quy trình, chi nhánh cần quy định rõ thời hạn khóa hồ sơ theo ngày và theo chuyến. Chẳng hạn, EIR, ảnh hiện trường, phiếu xác nhận depot và các giấy tờ bắt buộc phải được hoàn tất trong ngày hoặc trước giờ cố định ngày hôm sau. Khi thời hạn được chuẩn hóa, áp lực dồn việc cuối tuần hoặc cuối kỳ đối soát sẽ giảm bớt.
Bảng 3.3. Giải pháp hoàn thiện quy trình xử lý chứng từ và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào
	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Gợi ý
	Tác động 

	Đúng dữ liệu ngay từ đầu, giảm sai lệnh.
	Checklist booking; mã chuyến thống nhất; kiểm tra chéo 2 lớp; hạn khóa hồ sơ.
	Tỷ lệ thiếu dữ liệu đầu vào; tỷ lệ sai lệnh; tỷ lệ hồ sơ đúng hạn.
	Giảm lỗi chuỗi, giảm chờ xe, tăng khả năng truy xuất.


[bookmark: _Toc232260911]3.2.2. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận trong quy trình giao nhận
Một quy trình giao nhận mạnh không chỉ cần chứng từ đúng mà còn cần phối hợp đúng nhịp. Vì vậy, giải pháp thứ hai là hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa sale, điều hành, chứng từ, tài xế, kho khách hàng và kế toán. Ở bước đầu, sale hoặc người nhận đơn phải chuyển yêu cầu dịch vụ theo một mẫu chuẩn, tránh truyền miệng hoặc chuyển thiếu thông tin. Ở bước giữa, điều hành và chứng từ cần thống nhất ai chịu trách nhiệm phát hành lệnh, ai chịu trách nhiệm xác nhận thay đổi, ai theo dõi thời điểm cont rời depot/kho/cảng. Ở bước cuối, kế toán chỉ nhận hồ sơ khi bộ chứng từ đã đủ danh mục tối thiểu theo quy định.
Chi nhánh nên áp dụng ma trận trách nhiệm RACI ở những khâu dễ chồng chéo. Chẳng hạn, điều hành là người chịu trách nhiệm chính về tiến độ chuyến đi; chứng từ là người chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ; tài xế là người cung cấp dữ liệu hiện trường; kế toán là người sử dụng bộ hồ sơ cuối cùng để quyết toán. Khi trách nhiệm được viết rõ, việc quy lỗi hoặc phối hợp xử lý phát sinh sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Doanh nghiệp cũng cần có cơ chế họp ngắn cuối ngày hoặc đầu ngày cho các chuyến có độ nhạy cao về thời gian. Các cuộc họp 10 - 15 phút giữa điều hành và chứng từ sẽ giúp thống nhất các booking trọng điểm, xe cần ưu tiên, lệnh cần phát hành, chuyến có nguy cơ trễ và hồ sơ còn thiếu. 
Một điểm quan trọng nữa là cần cải thiện luồng phản hồi từ hiện trường. Tài xế không nên chỉ báo khi sự cố đã xảy ra; cần có quy ước về thời điểm cập nhật bắt buộc như: sau khi nhận cont, sau khi vào kho, sau khi rời kho, khi đến cổng cảng và sau khi hạ bãi. Chỉ khi dòng cập nhật được chuẩn hóa, điều hành và chứng từ mới thật sự nắm được nhịp vận hành.
Bảng 3.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận trong quy trình giao nhận
	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Gợi ý
	Tác động 

	Phối hợp nhịp nhàng giữa sale - điều hành - chứng từ - tài xế - kế toán.
	Mẫu giao việc chuẩn; ma trận RACI; họp ngắn đầu/cuối ngày; chuẩn cập nhật hiện trường.
	Tỷ lệ cập nhật trạng thái đúng mốc; tỷ lệ xử lý phát sinh trong thời gian chuẩn.
	Giảm đứt gãy thông tin, tăng tốc độ phản ứng hiện trường.


[bookmark: _Toc232260912]3.2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao nhận và kiểm soát chi phí
Giải pháp thứ ba là ứng dụng công nghệ thông tin ở mức phù hợp với quy mô chi nhánh. Không nhất thiết phải đầu tư ngay một hệ thống lớn và đắt đỏ; điều quan trọng là doanh nghiệp phải xác định đúng điểm nào công nghệ có thể giải quyết được vấn đề. Với Vietco Logistics, ba điểm ưu tiên là: quản lý dữ liệu chuyến hàng thống nhất, theo dõi trạng thái xe theo thời gian thực và số hóa danh mục hồ sơ bắt buộc.
Ở cấp độ cơ bản, chi nhánh có thể xây dựng một file hoặc biểu mẫu điện tử chuẩn dùng chung cho từng chuyến, trong đó mọi dữ liệu booking, lệnh, ảnh hiện trường, EIR và trạng thái chuyến được liên kết bằng mã chuyến. Ở cấp độ cao hơn, có thể từng bước tích hợp với phần mềm TMS hoặc ít nhất sử dụng nền tảng quản lý trạng thái tập trung có phân quyền cho điều hành, chứng từ và người phụ trách hiện trường.
Một lợi ích rất lớn của công nghệ là giúp kiểm soát chi phí biến động, đặc biệt là chi phí nhiên liệu. Khi giá dầu thế giới tăng hoặc dao động mạnh, doanh nghiệp cần nắm được chuyến nào chờ nhiều, tuyến nào chạy rỗng nhiều, tài xế nào tiêu hao nhiên liệu vượt định mức và điểm nghẽn nào làm đội giá vốn. Nếu dữ liệu chuyến đi được lưu có cấu trúc, chi nhánh sẽ không chỉ biết rằng chi phí tăng, mà còn biết chi phí tăng ở đâu và vì sao.
Với hoạt động tại cảng, công nghệ còn giúp rút ngắn thời gian xử lý lệnh và giảm lỗi nhập lại nhiều lần. Khi dữ liệu đã được chuẩn hóa ở bước đầu vào, lệnh ePort và các xác nhận điện tử về sau sẽ chính xác hơn, nhờ đó giảm chờ cổng, giảm điện thoại qua lại và tăng tính chuyên nghiệp trong mắt khách hàng.


Bảng 3.5. Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao nhận và kiểm soát chi phí
	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Gợi ý
	Tác động 

	Số hóa dữ liệu chuyến, tăng minh bạch, hỗ trợ tối ưu chi phí.
	Biểu mẫu điện tử theo mã chuyến; file trạng thái tập trung; từng bước dùng TMS/GPS.
	Tỷ lệ chuyến có đủ dữ liệu điện tử; tỷ lệ cảnh báo sớm; mức nhiên liệu/chuyến.
	Tăng năng lực theo dõi, giảm lỗi lệnh, hỗ trợ quản trị nhiên liệu.


[bookmark: _Toc232260913]3.2.4. Nâng cao trình độ chuyên môn và ý thức kiểm soát của nhân viên
Giải pháp thứ tư là nâng cao năng lực nghiệp vụ của đội ngũ điều hành, chứng từ và tài xế. Trong doanh nghiệp logistics, chất lượng quy trình cuối cùng luôn phản ánh trình độ thực hiện của con người. Một checklist tốt sẽ không có nhiều giá trị nếu người sử dụng không hiểu tại sao phải kiểm tra; một mẫu hồ sơ đầy đủ cũng không bảo đảm hiệu quả nếu người làm chỉ hoàn thành cho xong mà không nhìn thấy mối liên hệ với rủi ro và chi phí.
Đối với bộ phận chứng từ và điều hành, chi nhánh cần tổ chức đào tạo định kỳ theo từng nhóm nội dung: chuẩn hóa booking, làm lệnh nâng, làm lệnh ePort, đọc và kiểm tra EIR, nguyên tắc đặt mã hồ sơ, cách đối chiếu hồ sơ cuối chuyến, và kỹ năng phản hồi khi hiện trường phát sinh lỗi. Đối với tài xế, cần nhấn mạnh các nội dung về kiểm tra container, chụp hình hiện trường, thời điểm cập nhật bắt buộc, và ý thức coi EIR như bằng chứng pháp lý chứ không phải chỉ là tờ giấy ký nhận.
Song song với đào tạo kỹ năng, doanh nghiệp cần nâng ý thức kiểm soát chi phí cho toàn bộ đội ngũ. Trong bối cảnh giá dầu biến động, mỗi lỗi nhỏ như nhận sai cont, đi sai depot, vào cảng không được vì sai lệnh hoặc chờ xử lý lại lệnh đều không chỉ là 'lỗi nghiệp vụ', mà còn là chi phí thật làm giảm biên lợi nhuận. Khi nhân viên hiểu rõ mối liên hệ này, họ sẽ có động lực hơn trong việc tuân thủ quy trình.
Đào tạo cũng nên gắn với phản hồi dữ liệu thực tế. Mỗi tháng hoặc mỗi quý, doanh nghiệp có thể chọn một số trường hợp lỗi lặp lại để phân tích nguyên nhân, cách xử lý và bài học rút ra. Cách học từ dữ liệu nội bộ như vậy thường hiệu quả hơn nhiều so với đào tạo lý thuyết thuần túy.
Bảng 3.6. Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn và ý thức kiểm soát của nhân viên
	Mục tiêu 
	Nội dung 
	Gợi ý
	Tác động 

	Nâng kỹ năng nghiệp vụ và kỷ luật quy trình.
	Đào tạo định kỳ; học từ tình huống lỗi; chuẩn kiểm tra EIR; gắn lỗi với chi phí.
	Số giờ đào tạo/người; tỷ lệ lỗi lặp lại; tỷ lệ đủ ảnh EIR.
	Tăng độ đồng đều chất lượng thực hiện, giảm phụ thuộc cá nhân.
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Để các giải pháp nêu trên không dừng ở mức khuyến nghị định tính, chi nhánh cần lượng hóa việc thực hiện bằng một bộ KPI bám sát quy trình. Bộ KPI không nên quá nhiều nhưng phải chạm đúng các điểm kiểm soát: dữ liệu đầu vào, lệnh điện tử, kiểm tra hiện trường, tiến độ chuyến đi, khóa hồ sơ cuối chuyến và hiệu quả chi phí. Khi đo đều theo tháng, doanh nghiệp sẽ nhìn ra được lỗi nào đang giảm, lỗi nào đang lặp lại và khâu nào cần ưu tiên xử lý tiếp.
KPI cũng giúp nối quy trình giao nhận với hiệu quả tài chính. Chẳng hạn, nếu tỷ lệ sai lệnh ePort giảm và thời gian chờ tại cảng giảm, doanh nghiệp có thể quy đổi thành phần chi phí tiết kiệm được. Trong bối cảnh giá dầu biến động, khả năng quy đổi từ lỗi quy trình sang chi phí nhiên liệu hoặc chi phí thời gian là rất cần thiết để thuyết phục doanh nghiệp đầu tư cho cải tiến.
Bảng 3.7. Bộ KPI đề xuất để kiểm soát quy trình giao nhận container hàng nội địa
	Nhóm KPI
	Cách đo
	Mức hiện tại ước tính
	Mục tiêu 12 tháng
	Ý nghĩa

	Tỷ lệ booking thiếu dữ liệu
	Số booking thiếu trường bắt buộc / tổng booking
	Chưa chuẩn hóa
	≤ 3%
	Đo chất lượng dữ liệu đầu vào.

	Tỷ lệ sai lệnh nâng/ePort
	Số lệnh sai / tổng lệnh phát hành
	Ước khoảng 3% - 4%
	≤ 1,5%
	Đo chất lượng phát hành lệnh.

	Tỷ lệ EIR có đủ ghi chú và ảnh
	Số bộ EIR đủ chứng cứ / tổng bộ EIR
	Khoảng 85% - 90%
	≥ 95%
	Đo chất lượng kiểm tra hiện trường.

	Tỷ lệ cập nhật trạng thái đúng mốc
	Số chuyến cập nhật đủ mốc / tổng chuyến
	Khoảng 75% - 80%
	≥ 92%
	Đo năng lực theo dõi vận hành.

	Tỷ lệ hồ sơ hoàn tất trong ngày
	Số hồ sơ hoàn tất đúng hạn / tổng hồ sơ
	Khoảng 80% - 85%
	≥ 95%
	Đo chất lượng hậu kiểm.

	Mức tiêu hao nhiên liệu/chuyến
	Lít dầu hoặc chi phí nhiên liệu bình quân / chuyến
	Theo từng tuyến
	Giảm 3% - 5%
	Đo hiệu quả quản trị chi phí biến động.

	Tỷ lệ chuyến phát sinh chờ do lỗi hồ sơ
	Số chuyến chờ vì lỗi lệnh/hồ sơ / tổng chuyến
	Chưa tách đo riêng
	≤ 1%
	Đo liên hệ giữa quy trình và chi phí thời gian.
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Điều kiện đầu tiên để triển khai giải pháp là sự đồng thuận của các bộ phận trực tiếp tham gia quy trình. Do quy trình giao nhận container tại Vietco Logistics gắn rất chặt giữa điều hành, chứng từ và tài xế, mọi cải tiến sẽ thất bại nếu chỉ một bộ phận thực hiện còn các bộ phận khác không thay đổi cách làm. Vì vậy, trước khi áp dụng biểu mẫu mới hay KPI mới, doanh nghiệp cần truyền thông rõ mục tiêu của việc hoàn thiện quy trình: không phải làm thêm giấy tờ, mà là giảm lỗi, giảm chờ, giảm chi phí và giảm áp lực xử lý sự cố.
Về bố trí nhân sự, chi nhánh không nhất thiết phải tuyển thêm ngay số lượng lớn, nhưng cần xác định rõ một đầu mối phụ trách chuẩn hóa quy trình. Đầu mối này có thể là tổ trưởng điều hành hoặc nhân viên chứng từ có kinh nghiệm, chịu trách nhiệm giám sát việc áp dụng checklist booking, kiểm tra chéo lệnh và theo dõi KPI. Nếu không có người giữ vai trò owner của quy trình, các cải tiến rất dễ quay về trạng thái cũ sau một thời gian ngắn.
Doanh nghiệp cũng cần dành thời gian đào tạo nội bộ và hướng dẫn lại cho tài xế, nhất là ở các nội dung liên quan đến EIR, ảnh hiện trường, cập nhật mốc thời gian và ý thức phản hồi sớm khi phát sinh vấn đề. Đây là khoản đầu tư không lớn về tài chính nhưng có tác động rất rõ đến chất lượng triển khai.
[bookmark: _Toc232260917]3.3.2. Điều kiện về công nghệ và cơ sở vật chất
Về công nghệ, điều kiện tiên quyết là doanh nghiệp phải có một cấu trúc dữ liệu chung cho từng chuyến hàng. Điều này có thể bắt đầu từ mức rất cơ bản như dùng biểu mẫu điện tử chuẩn, thư mục lưu trữ chuẩn theo mã chuyến và file trạng thái chung có phân quyền. Khi nền tảng này chạy ổn định, doanh nghiệp mới nên cân nhắc đầu tư từng phần vào các công cụ cao hơn như TMS, GPS tích hợp hoặc dashboard theo dõi KPI.
Cơ sở vật chất hiện tại của chi nhánh - gồm 12 máy tính, 02 máy in, 02 phòng làm việc và 01 phòng họp - về cơ bản đủ để triển khai giai đoạn đầu của việc chuẩn hóa và số hóa. Vấn đề không nằm ở thiếu thiết bị, mà nằm ở cách tổ chức dữ liệu và thói quen sử dụng thiết bị cho đúng quy trình. Vì vậy, đầu tư ưu tiên nên là đầu tư vào chuẩn biểu mẫu, cấu trúc thư mục, phân quyền truy cập và thói quen cập nhật dữ liệu đúng thời điểm.
Ngoài ra, trong điều kiện giá dầu biến động, doanh nghiệp nên dần hoàn thiện cơ chế lưu và phân tích dữ liệu nhiên liệu theo chuyến hoặc theo tuyến. Nếu chưa đủ điều kiện đầu tư công cụ chuyên sâu, chi nhánh vẫn có thể bắt đầu bằng việc gắn dữ liệu nhiên liệu, quãng đường và thời gian chờ vào file quản trị chuyến đi. Đây là bước đi nhỏ nhưng có giá trị lớn đối với quản trị chi phí.
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Yếu tố quyết định thành bại của chương trình hoàn thiện quy trình là cách tổ chức triển khai. Doanh nghiệp không nên áp dụng tất cả giải pháp cùng lúc mà nên triển khai theo lộ trình ưu tiên. Giai đoạn 1 nên tập trung vào chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, mã chuyến, kiểm tra chéo lệnh và danh mục hồ sơ bắt buộc. Giai đoạn 2 mới đẩy mạnh số hóa trạng thái chuyến đi và KPI. Giai đoạn 3 mới mở rộng sang phân tích chi phí nhiên liệu và tối ưu điều xe theo dữ liệu.
Để triển khai hiệu quả, ban lãnh đạo chi nhánh cần theo dõi tiến độ hàng tháng dựa trên một số chỉ số ngắn gọn như: tỷ lệ booking thiếu dữ liệu, tỷ lệ sai lệnh, tỷ lệ hồ sơ hoàn tất đúng hạn, tỷ lệ chuyến cập nhật đủ trạng thái, số chuyến chờ do lỗi hồ sơ và mức tiêu hao nhiên liệu theo tuyến. Các chỉ số này giúp nhà quản lý nhìn thấy ngay hiệu quả cải tiến thay vì chờ đến cuối kỳ tài chính mới đánh giá.
Doanh nghiệp cũng cần duy trì cơ chế phản hồi hai chiều khi triển khai. Nếu checklist quá dài, lệnh quá nhiều bước hoặc cập nhật trạng thái gây quá tải, cần điều chỉnh để quy trình vừa chặt chẽ vừa phù hợp với thực tế. Một quy trình tốt là quy trình có thể tuân thủ được trong môi trường công việc bận rộn hằng ngày.
Cuối cùng, việc hoàn thiện quy trình phải được gắn với văn hóa kỷ luật vận hành. Chỉ khi lãnh đạo, điều hành, chứng từ và tài xế cùng nhìn quy trình như công cụ bảo vệ lợi nhuận và uy tín doanh nghiệp, chứ không phải gánh nặng hành chính, thì các giải pháp mới có khả năng đi vào thực chất.
Bảng 3.8. Lộ trình triển khai các giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận container
	Giai đoạn
	Thời gian 
	Nội dung triển khai 
	Bộ phận đầu mối
	Kết quả 

	Giai đoạn 1
	1 - 2 tháng
	Chuẩn hóa checklist booking, mã chuyến, danh mục hồ sơ bắt buộc, kiểm tra chéo lệnh.
	Điều hành + Chứng từ
	Giảm lỗi dữ liệu đầu vào và lỗi lệnh phát hành.

	Giai đoạn 2
	5 - 6 tháng
	Thiết lập KPI tháng, chuẩn hóa lưu trữ scan, đo lỗi lặp lại, đo hồ sơ đúng hạn.
	Chứng từ + Kế toán
	Tăng chất lượng hậu kiểm và khả năng truy xuất.

	Giai đoạn 3
	6 - 12 tháng
	Liên kết dữ liệu chuyến đi với chi phí nhiên liệu, đánh giá tuyến và tài xế, xem xét công cụ TMS/GPS.
	Ban lãnh đạo + Điều hành
	Nâng hiệu quả chi phí trong bối cảnh giá dầu biến động.
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Nếu các giải pháp được triển khai đồng bộ và có theo dõi bằng KPI, hiệu quả kỳ vọng trước hết sẽ xuất hiện ở chất lượng dữ liệu và tốc độ phản ứng của quy trình. Booking ít thiếu thông tin hơn, lệnh nâng và lệnh ePort chính xác hơn, tài xế cập nhật hiện trường đúng mốc hơn và bộ hồ sơ cuối chuyến đầy đủ hơn. Khi đó, doanh nghiệp sẽ giảm được nhiều lỗi nhỏ - những lỗi vốn rất khó nhìn thấy trên báo cáo tài chính nhưng tác động trực tiếp đến năng suất hàng ngày.
Thứ hai là giảm chi phí khai thác. Khi sai lệnh giảm, xe chờ ít hơn; khi cập nhật trạng thái sớm hơn, điều hành chủ động hơn; khi hồ sơ đầy đủ hơn, kế toán và chăm sóc khách hàng làm việc nhanh hơn. Những thay đổi này cộng dồn sẽ cải thiện hiệu suất sử dụng đội xe và giảm phần chi phí bị đội lên do xử lý sự cố. Trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh, giá trị của việc tiết kiệm thời gian chờ và giảm hành trình không tải càng rõ rệt.
Thứ ba là tăng uy tín dịch vụ với khách hàng. Một khách hàng sử dụng dịch vụ container nội địa không chỉ cần một chuyến xe; họ cần một doanh nghiệp có thể cung cấp thông tin đáng tin cậy, phản hồi rõ ràng và có hồ sơ đầy đủ khi cần truy xuất. Khi quy trình giao nhận được nâng cấp, Vietco Logistics sẽ củng cố vị thế của mình không chỉ bằng đội xe, mà bằng độ tin cậy của toàn bộ dịch vụ.
Về dài hạn, hiệu quả kỳ vọng lớn nhất là chuyển đổi quy trình giao nhận từ mô hình dựa trên kinh nghiệm sang mô hình dựa trên dữ liệu và chuẩn vận hành. Đây là nền tảng để chi nhánh tiếp tục mở rộng quy mô mà không làm rủi ro tăng theo cùng một tốc độ.
Bảng 3.9. Hiệu quả kỳ vọng sau khi triển khai các giải pháp hoàn thiện quy trình
	Khía cạnh
	Kết quả 
	Tác động 

	Nghiệp vụ
	Giảm lỗi booking, lỗi lệnh, thiếu EIR/ảnh hiện trường, chậm khóa hồ sơ.
	Tạo nền vận hành ổn định khi khối lượng chuyến tăng.

	Chi phí
	Giảm chờ xe, giảm xử lý lại lệnh, hỗ trợ kiểm soát nhiên liệu.
	Cải thiện biên lợi nhuận trong bối cảnh giá dầu biến động.

	Khách hàng
	Tăng tính đúng giờ, tính minh bạch và khả năng truy xuất thông tin.
	Giữ khách hàng dài hạn và tăng uy tín thương hiệu.

	Quản trị nội bộ
	Tạo bộ KPI và dữ liệu chuẩn để đánh giá quy trình.
	Hỗ trợ số hóa sâu hơn và ra quyết định dựa trên dữ liệu.
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Khóa luận đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và phân tích thực trạng quy trình giao nhận container hàng nội địa tại Công ty TNHH Vietco Logistics – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023–2025. Qua nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp đã xây dựng được quy trình giao nhận tương đối đầy đủ, có sự phối hợp giữa điều hành, chứng từ và tài xế, đồng thời bước đầu áp dụng số hóa trong quản lý lệnh và theo dõi vận chuyển.
Bên cạnh những ưu điểm, quy trình vẫn còn tồn tại một số hạn chế như dữ liệu đầu vào chưa được chuẩn hóa hoàn toàn, luồng thông tin còn phân tán, cập nhật trạng thái chuyến đi còn thủ công và công tác hậu kiểm hồ sơ còn áp lực khi số lượng chuyến tăng. Những hạn chế này có thể ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận, chi phí vận hành và chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.
Từ đó, đề tài đã đề xuất các giải pháp trọng tâm như chuẩn hóa dữ liệu và chứng từ, nâng cao phối hợp giữa các bộ phận, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng KPI quản lý quy trình và nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên. Nếu được triển khai đồng bộ, các giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp giảm sai sót, tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường logistics ngày càng cạnh tranh và yêu cầu số hóa ngày càng cao.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Lệnh giao container rỗng
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Phụ lục 2. Phiếu giao nhận container (EIR) – Chiều giao rỗng
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Phụ lục 3. Phiếu giao nhận container (EIR) – Chiều hạ hàng
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Phụ lục 4. Giao diện hệ thống cảng điện tử  (ePort) quản lý lệnh giao nhận container
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TRUGNG DAI HOC KIEN TRUC DA NANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
KHOA KINH TE Doc 1ap - Ty do - Hanh phiic
BQ MON LOGISTICS & QLCCU

Da Neing, ngay . thang .5... nim 2026

MAU DON KHAI BAO SU DUNG Al

Khai bdo ciia Sinh vién v& viée Sir dyung Tri tu¢ Nhéan tao Tao sinh ¢6 Tréach nhiém
Téi, Lohw e r\lNﬂn ............................... , cam doan rz"mg toi da sir dung c6
trach nhiém céac cong cu Tri tu¢ Nhin tao Tao sinh (GenAl) trong qua trinh chuan bi
Kho4 ludn nay.
Bang viée ky vao don ndy, t6i xdc nhan céc ndi dung sau:
1. Khai bdo sir dung Al
Vui long cho biét ban c6 sir dung bét ky cong cu Al tao sinh nao (vi du: ChatGPT,
Gemini, v.v.) trong viéc tao ra bai 1am nay hay khong:

« [ Cé, t6i cb sir dung cac cong cu Al trong bai danh gia nay.

« [ Khong, tdi khéng sir dung bit ky cong cu Al ndo.
2. Chi tiét vé viéc sir dung AI (Néu ban chon "Cé" & trén)

o Cac cong cu Al da sir dung:

...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

« Téi xdc nhin ring téi dd xem xét k§ ludng va xac thye tat ca ni dung do Al
tao ra vé tinh chinh x4c, tinh nguyén bén va sy phi hgp.
o MCo
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3. Liém chinh, Trach nhi¢m Hoc thudt va Tuén thi Dao dic va Phép luit
- Téi chiu trach nhiém hoan toan v& ndi dung ciia bai ndp nay va xac nhén ring Al
chi dugc sir dung nhu mot cong cu hd trg, khong phai 14 tae gia chinh cho bai lam cia
toi.
- Tbi xdc nhén ring Al khéng duge sir dung dé nguy tao, lam gia hodc thao ting dir
liéu.
- Toi da dam bao r%mg khong ¢6 dit li¢u bi mét hodc riéng tu nao dugce chia sé véi cac
cong cu Al ma khong co6 sy cho phép thich hgp.
- Tbi da tudn thu tit ca cac yéu clu phép 1y lién quan dén bao vé dir liéu va sé hiru tri
tué, ddng thoi da trich din ngudn mdt cach thich hop.
- Bai danh gia nay phan anh nd lyuc tri tué ca nhan cia toi, va trach nhiém d6i véi bai
1am nay hoan toan thudc vé ca nhén t6i.

Cam két
- Tbi hiu ring bt ky sy thiéu tuin thi nao dbi véi viéc sir dung Al c6 trach nhiém,
bao gém viéc khong khai bao sir dung Al hodc trinh bay sai sy thét, c6 thé dan dén viéc
Kho luan tét nghiép cua t6i bi tir chdi ma khong can xem xét thém.
- Bing viéc ky vao don nay, t6i khing dinh rang bai ndp niy phan anh trung thuc bai

1am cua t6i va t6i di tudn thu cac nguyén tac sir dung Al ¢6 trach nhi¢m.

Chirky: /mﬁ Ngay: 291 £ 1 103
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'VINAFCO SHIPPING COMPANY

DANANG OFFICE
VINAFCO Thng 4 Tea nha Ricco: 363 Nguyén Hau Tho, Phusang

Shipping Chm L, Tp. D Néng
Tel:0236.3888923,3888024 _Fax. 0236.3888925

Emall: tuvanduc@vinafco.com.vn

LENH GIAO CONTAINER RONG
(C6 gid tri dén hét ngay 08/05/2026)
$6:V26-0974DH.03

Kinh gii: DEPOT CHAN THAT
TIEN SA PORT

Trén trong dé nghi giao cho: CONG TY VIETCO
Giao Gontainer réng déng hang theo chi tiét sau:

SO CONTAINER LoAl CONT GHI CHO
S 01X200C | 200C | GENERALCARGO
00X40HC 40HC CONTAINER TOT, VE SINH SACH

Trong t1 61 8a: 26 thn/ cont 20/,

28 tén cont 40°
"Durkin xudt tau Chuyén ‘Nody di du kién Cang dén
VINAFCO 26 0974DH 0810512026 HATPHONG

~Phi can hang thanh toan:

¥ Quy Khéch kidm tra k7 tin trang contaner ru ki hdn, nhimg v5 khng di Gidu ién vé mang i déng hng ool hur dug cdp
trang lnh rang 61 Néu xdy 2 s héng. md mat khach hang ch 1 nhiém thanh (03 mos chi pi 1500 qu G cia VINAFGO.

* Khach hang s cing v cont dang hang midn phi rong v6ng 03 gy ke gy Iy ra kb b3

NG i ha i ching 16 5 thanh fodn o L 0 containr thed ti i i hanh ci VINAFCO.

Ngy .... théng ... nam 2026
DANANG AGENT

NGUOI NHAN VINAFCO STOCK COMPANY
(Ghird ho tén, s BT) DA NANG SHIPEJNG AGENT
Signatur authof
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TIEN SA CONTAINER TERMINAL EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT

CONTAINER: GAOU2149289  LOCATION: TZ5-13-5-1 REFERENCE: 2605055P588106
ACTIVITY:  Out VALDTO:  05/06/2026 23:
OPERATOR: VFC CHECK IN:  06/05/2026 10:
CUSTOMER: CONG TY TNHH VIETCO LOGISTICS CHECK OUT: 06/05/2026 11:01:15
BL/Booking No: V260974DHO03

CONTAINER DETAILS:

STATUS: EMPTY SEAL1: SEAL 2: WEIGHT: 2200
150: 2260 TYPE: General Dry SIZE: 20 TEMPERATURE:
SOUND/DAMAGE: S CARGO TYPE: Empty IMDG: / VENTILATION:
REMARK: CC*Vs nuoc, cont ban, vach mop, san xuoc, san bun dat, san bong troc, cont ri ret Ha vo
DANALOG 06
VESSEL DETAILS:

VESSEL: Storage Empty

TRANSPORTATION DETAILS:
TRANS COMPANY: CONG TY TNHH VIETCO LOGISTICS

2] DATE/TIME: /

PLATE NO: 50H88691 EMPTY RETURN PLACE:

OUT GATE 1/DONGHQ

TERMINAL SIGNATURE TRANSPORTATION SIGNATURE
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TIEN SA CONTAINER TERMINAL EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT

CONTAINER: GAOU2149289  LOCATION: YC-07-6-1 REFERENCE: 260506PA589556
ACTIVITY:  In VALID TO:

OPERATOR: VFC CHECKIN:  07/05/2026 04:28:28
CUSTOMER: CONG TY TNHH VIETCO LOGISTICS CHECK OUT: 07/05/2026 04:39:02

BL/Booking No: V260974DH03
CONTAINER DETAILS:

STATUS: FULL SEAL1: SEAL 2: VML036362 WEIGHT: 25000
1S0: 2260 TYPE: General Dry SIZE: 20 TEMPERATURE:
SOUND/DAMAGE: S CARGO TYPE: General IMDG: / VENTILATION:

REMARK: Cong cay khoa trai

VESSEL DETAILS:
VESSEL: VINAFCO 26 VOY AGE: 0974DH / 0974DH  DATE/TIM!

RANSPORTATION DETAILS:
TRANS COMPANY: CONG TY TNHH VIETCO LOGISTICS

* 08/05/2026 10:18:00

PLATE NO: 50H03934 EMPTY RETURN PLACE:
OUT GATE 1/GIATH_"API

TERMINAL SIGNATURE TRANSPORTATION SIGNATURE
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